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Bài 15

Câu 1: Kết luận nào sau đây không đúng?

· A. Sodium là kim loại duy nhất không có ánh kim.

· B. Thủy ngân có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất.

· C. Tungsten có nhiệt độ nóng chảy cao nhất.

· D. Bạc là kim loại dẫn điện tốt nhất.

Câu 2: Các kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl?

· A. Au, Mg.            

· B. Al, Fe.               

· C. Zn, Ag.              

· D. Cu, Na.

Câu 3: Phương trình hóa học khi cho Zn phản ứng với hơi nước ở nhiệt độ cao là

· A. Zn + H2O 
· B. Zn + H2O [image: image1.png]


ZnOH.

· C. Zn + H2O [image: image2.png]


Zn(OH)2.                     

· D. Zn + H2O [image: image3.png]


ZnO2 + H2.

Câu 4: Kim loại nhôm bị hòa tan bởi HCl, thu được muối chloride và khí hydrogen. Phản ứng mô tả hiện tượng trên là

· A. 2Al + HCl → Al2(SO4)3 + H2.          

· B. Al + 4HCl → AlCl4 + 2H2.

· C. Al + 3HCl → AlCl2 + H3.                 

· D. 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2.

Câu 5: Acid HCl phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào dưới đây?

· A. FeCl3, MgO, Cu, Ca(OH)2.

· B. NaOH, CuO, Ag, Zn.

· C. Mg(OH)2, CaO, K2SO3, Hg.

· D. Al, Al2O3, Fe(OH)3, BaCl2.

Câu 6: Ngâm một viên kẽm sạch trong dung dịch CuSO4. Câu trả lời nào sau đây là đúng nhất cho hiện tượng quan sát được?

· A. Không có hiện tượng nào xảy ra.

· B. Một phần viên kẽm bị hòa tan, có một lớp màu đỏ bám ngoài viên kẽm và màu xanh của dung dịch nhạt dần.

· C. Không có chất mới sinh ra, chỉ có một phần viên kẽm bị hòa tan.

· D. Kim loại đồng màu đỏ bám ngoài viên kẽm, viên kẽm không bị hòa tan.

Câu 7: Thả một mảnh nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4. Hiện tượng xảy ra là

· A. không có phản ứng.

· B. có chất rắn màu trắng bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch Al2(SO4)3 nhạt dần.

· C. có chất rắn màu đỏ bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần.

· D. có chất khí bay ra, dung dịch không đổi màu.

Câu 8: Một bạn học sinh đã đổ nhầm dung dịch iron (II) sulfate vào lọ chứa sẵn dung dịch zinc sulfate. Để thu được dung dịch chứa duy nhất muối zinc sulfate, em dùng kim loại

· A. Cu. 

· B. Fe.

· C. Zn.

· D. Al.

Câu 9: Cho lá nhôm vào dung dịch acid HCl dư thu được 0,15 mol khí hydrogen. Khối lượng nhôm đã phản ứng là 

· A. 1,80 g.

· B. 2,70 g.

· C. 4,05 g.

· D. 5,40 g.

Câu 10: Cho hỗn hợp bột gồm Al, Fe, Mg, Pt và Cu vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn T không tan. Vậy T là

· A. Al, Pt.

· B. Fe, Cu.

· C. Mg, Al.

· D. Cu, Pt.

Câu 11: Đâu không phải tính chất vật lí chung của kim loại?

· A. Tính ăn mòn.                                    

· B. Tính dẻo.

· C. Tính dẫn điện, dẫn nhiệt.                  

· D. Ánh kim.

Câu 12: Kim loại dùng làm dụng cụ nấu ăn nhờ

· A. tác dụng được với aicd.                     

· B. tính dẫn nhiệt.

· C. không bị oxi hóa trong không khí.    

· D. có khả năng phản ứng với oxygen.

Câu 13: Vàng thường được sử dụng làm

· A. lõi dây điện.                                      

· B. tranh sơn dầu.

· C. trang sức.                                          

· D. vật dụng xây dựng.

Câu 14: Một số kim loại được sử dụng làm dây dẫn điện nhờ

· A. tính dẫn điện.                                    

· B. tính dẻo.

· C. tính ánh kim.                                     

· D. tính cứng.

Câu 15: Kim loại có bề mặt sáng lấp lánh là do

· A. tạo oxide bền.                                   

· B. tạo muối khi để trong không khí.

· C. tác dụng với các khí gây ô nhiễm như SO2, NO2.                       

· D. ánh kim.

Câu 16: Kim loại có thể dát mỏng, kéo thành sợi nhờ

· A. tính dẫn điện.                                  

· B. tính dẻo.                 

· C. tính dẫn nhiệt.                                  

· D. ánh kim.

Câu 17: Kim loại dẫn điện tốt thường

· A. dẫn nhiệt tốt.                         

· B. tính ánh kim cao.                   

· C. có độ cứng cao.                      

· D. có khả năng phản ứng hóa học với tất cả các chất.

Câu 18: Kim loại không bị hòa tan trong dung dịch HCl, H2SO4 là

· A. Au.                   

· B. Al.                          

· C. Zn.                         

· D. Mg.

Câu 19: Nhiều kim loại phản ứng với lưu huỳnh tạo thành

· A. oxide sulfate.                                   

· B. vàng.            

· C. muối sulfate.                                    

· D. base.

Câu 20: Kim loại tác dụng với ___________ tạo thành muối chlorine.

· A. Al.                    

· B. S.                            

· C. H2SO4.                   

· D. Cl2.

Câu 21: Trong hợp chất oxide của kim loại A thì oxygen chiếm 17,02% theo khối lượng. Kim loại A là

· A. Cu. 

· B. Zn.

· C. K.

· D. Na.

Câu 22: Để oxi hóa hoàn toàn một kim loại R thành oxide phải dùng một lượng oxygen bằng 40% lượng kim loại đã dùng. R là kim loại nào sau đây?

· A. Fe. 

· B. Al. 

· C. Mg.

· D. Ca.

Câu 23: Hòa tan 5,1g oxide của một kim loại hóa trị III bằng dung dịch HCl, số mol acid cần dùng là 0,3 mol. Công thức phân tử của oxide đó là 

· A. Fe2O3.

· B. Al2O3.

· C. Cr2O3.

· D. FeO.

Bài 16 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Dãy kim loại tác dụng được với dung dịch CuSO4 tạo thành Cu kim loại:

· A. Al, Zn, Fe          .

· B. Zn, Pb, Au.        

· C. Mg, Fe, Ag.       

· D. Na, Mg, Al.   

Câu 2: Dung dịch ZnCl2 có lẫn tạp chất CuCl2, kim loại làm sạch dung dịch ZnCl2 là:

· A. Na.          

· B. Mg.          

· C. Zn. 

· D. Cu.   

Câu 3: Hiện tượng gì xảy ra khi cho 1 thanh đồng vào dung dịch H2SO4 loãng?

· A. Thanh đồng tan dần, khí không màu thoát ra. 

· B. Thanh đồng tan dần, dung dịch chuyển thành màu xanh lam. 

· C. Không hiện tượng.

· D. Có kết tủa trắng.                         

Câu 4: Cho 1 viên Sodium vào dung dịch CuSO4, hiện tượng xảy ra:

· A. Viên Sodium tan dần, sủi bọt khí, dung dịch không đổi màu.

· B. Viên Sodium tan dần,không có khí thoát ra, có kết tủa màu xanh lam.

· C. Viên Sodium tan, có khí không màu thoát ra, xuất hiện kết tủa màu xanh lam. 

· D. Không có hiện tượng.

Câu 5:  Kim loại phản ứng với dung dịch HCl loãng sinh ra khí H2 là

· A. Hg.          

· B. Cu. 

· C. Fe. 

· D. Ag.

Câu 6:  Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe phản ứng được với dung dịch

· A. FeCl2.                           

· B. NaCl.                 

· C. MgCl2.               

· D. CuCl2.

Câu 7: Cho dãy các kim loại: Al, Cu, Fe, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là

· A. 3.                                 

· B. 4.                       

· C. 1.                       

· D. 2.

Câu 8: Các kim loại tác dụng được với dung dịch AgNO3 tạo thành Ag là

· A. Al, Zn, Cu.                   

· B. Mg, Fe, Ag.       

· C. Zn, Pb, Au.        

· D. Na, Mg, Al.

Câu 9: Phương trình hóa học nào sau đây là sai?

· A. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.                                

· B. Ca + 2HCl → CaCl2 + H2.

· C. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.                                  

· D. Cu + H2SO4 → CuSO4 + H2.

Câu 10: Các kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch kiềm và giải phóng khí hydrogen là

· A. K, Ca.      

· B. Zn, Ag.    

· C. Mg, Ag.   

· D. Cu, Ba.

Câu 11: Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần:

· A. Na, Mg, Zn.       

· B. Al, Zn, Na.         

· C. Mg, Al, Na.        

· D. Pb, Al, Mg.                         

Câu 12: Kim loại tác dụng được với dung dịch Cu(NO3)2 tạo thành Cu kim loại:

· A. Ag.

· B. Au.

· C. Mg .

· D. Hg.   

Câu 13: Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần: 

· A. K, Al, Mg, Cu, Fe.         

· B. Cu, Fe, Mg, Al, K.     

· C. Cu, Fe, Al, Mg, K.     

· D. K, Cu, Al, Mg, Fe.                 

Câu 14: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây tác dụng mạnh với H2O?

· A. Fe.           

· B. Ba. 

· C. Cu.           

· D. Mg.

Câu 15: Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch

· A. FeSO4.               

· B. AgNO3.                        

· C. KNO3.               

· D. HCl.

Câu 16: Có một mẫu Fe bị lẫn tạp chất là nhôm, để làm sạch mẫu sắt này bằng cách ngâm nó với

· A. Dung dịch NaOH dư.              

· B. Dung dịch H2SO4 loãng.

· C. Dung dịch HCl dư.

· D. Dung dịch HNO3 loãng.             

Câu 17: Cho lá đồng vào dung dịch AgNO3, sau một thời gian lấy lá đồng ra cân lại khối lượng lá đồng thay đổi như thế nào?

· A. Tăng so với ban đầu.    

· B. Giảm so với ban đầu.

· C. Không tăng, không giảm so với ban đầu.     

· D. Giảm một nửa so với ban đầu.

Câu 18: Có 4 kim loại X, Y, Z, T đứng sau Mg trong dãy hoạt động hóa học. Biết Z và T tan trong dung dịch HCl, X và Y không tan trong dung dịch HCl, Z đẩy được T trong dung dịch muối T; X đẩy được Y trong dung dịch muối Y. Thứ tự hoạt động hóa học của kim loại tăng dần như sau:

· A. T, Z, X, Y.         

· B. Z, T, X, Y.         

· C. Y, X, T, Z.         

· D. Z, T, Y, X.

Câu 19: Cho các thí nghiệm sau:

(a) Cho K vào nước.

(b) Cho Na vào dung dịch CuSO4.

(c) Cho Zn vào dung dịch HCl.

(d) Cho Mg vào dung dịch CuCl2.

(e) Cho Cu vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm tạo thành chất khí là

· A. 2.

· B. 3.

· C. 4.

· D. 5.

Câu 20: Ngâm lá sắt có khối lượng 56gam vào dung dịch AgNO3, sau một thời gian lấy lá sắt ra rửa nhẹ cân được 57,6 gam. Vậy khối lượng Ag sinh ra là

· A. 10,8 gam.           

· B. 21,6 gam.           

· C. 1,08 gam.           

· D. 2,16 gam.        

Bài 17

Câu 1: Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na, Ca, Al trong công nghiệp là

· A. điện phân dung dịch.              

· B. điện phân nóng chảy.

· C. nhiệt luyện.                  

· D. thủy luyện.

Câu 2: Hai kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là

· A. Ca và Fe.           

· B. Mg và Zn.                    

· C. Na và Cu.                     

· D. Fe và Cu.

Câu 3: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện? 

· A. Cu.                     

· B. Na.                     

· C. Ca.                               

· D. Mg. 

Câu 4: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

· A. Fe.                     

· B. Cu.                               

· C. Mg.                              

· D. Ag.

Câu 5: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là CO?

· A. Ca.                     

· B. K.                                 

· C. Fe.                                

· D. Ba.

Câu 6: Aluminium thường được điều chế từ loại quặng nào?

· A. Hematite.

· B. Sphalerite.

· C. Bauxite.

· D. Manhetite.

Câu 7: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện? 

· A. Mg.                    

· B. Cu.                               

· C. Na.                               

· D. Al. 

Câu 8: Ở nhiệt độ cao, Hydrogen khử được oxide nào sau đây?

· A. K2O.                  

· B. CaO.                            

· C. Na2O.                           

· D. FeO.

Câu 9: Gang là hợp kim của sắt với carbon và một lượng nhỏ các nguyên tố khác như: Si, Mn, S,… trong đó hàm lượng Carbon chiếm:

· A. từ 2% đến 6%.                                            

· B. dưới 2%.  

· C. từ 2% đến 5%.                                  

· D. trên 6%.

Câu 10: Thép là hợp kim của sắt với carbon và một số nguyên tố khác trong đó hàm lượng Carbon chiếm:

· A. trên 2%.                                                      

· B. dưới 2%.  

· C. từ 2% đến 5%.                                  

· D. trên 5%.

Câu 11: Trong các loại quặng sắt, quặng chứa hàm lượng % Fe lớn nhất là

· A. Hematite đỏ.     

· B. Hematite nâu.               

· C. Manhetite.                    

· D. Ciderite.

Câu 12: Trong hợp kim Al-Mg, cứ có 9 mol Al thì có 1 mol Mg. Thành phần phần trăm khối lượng của hợp kim là

· A. 80% Al và 20% Mg.

· B. 81% Al và 19% Mg.

· C. 91% Al và 9% Mg.

· D. 83% Al và 17% Mg.

Câu 13: Một loại quặng trong tự nhiên đã loại bỏ hết tạp chất. Hoà tan quặng này trong acid HNO3 thấy có khí màu nâu bay ra, dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch BaCl2 thấy có kết tủa trắng xuất hiện (không tan trong acid). Quặng đó là

· A. Ciderite (FeCO3).

· B. Manhetite (Fe3O4).

· C. Hematite (Fe2O3).

· D. Pyrite (FeS2).

Câu 14: Những hợp kim có tính chất nào dưới đây được ứng dụng để chế tạo tên lửa, tàu vũ trụ, máy bay?

· A. Những hợp kim nhẹ, bền, chịu được nhiệt độ cao, áp suất cao.

· B. Những hợp kim không gỉ, có tính dẻo cao.

· C. Những hợp kim có tính cứng cao.

· D. Những hợp kim có tính dẫn điện tốt.

Câu 15: Nung một mẫu gang có khối lượng 10 gam trong khí O2 dư thấy sinh ra 4,958 lít CO2 (đkc). Thành phần phần trăm khối lượng carbon trong mẫu gang là

· A. 4,8%.

· B. 2,2%.

· C. 2,4%.

· D. 3,6%.

Câu 16: Phản ứng tạo xỉ trong lò cao là:

· A. CaCO3  và CaO + CO2.                           

· B. CaO + SiO2  à CaSiO3.

· C. CaO + CO2  àCaCO3.

· D. CaSiO3 và CaO + SiO2.

Câu 17: Khi cho luồng khí hydrogen (có dư) đi qua ống nghiệm chứa Al2O3, Fe2O3, CuO, MgO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chất rắn còn lại trong ống nghiệm gồm

· A. Al2O3, Fe2O3, CuO, Mg.                                       

· B. Al2O3, Fe, Cu, MgO.           

· C. Al, Fe, Cu, Mg.                                                     

· D. Al, Fe, Cu, MgO.

Câu 18: Có 3 mẫu hợp kim: Fe - Al; K - Na; Cu - Mg. Hoá chất có thể dùng để phân biệt 3 mẫu hợp kim trên là

· A. dung dịch NaOH.

· B. dung dịch HCl.

· C. dung dịch H2SO4.

· D. dung dịch MgCl2.

Câu 19: Phát biểu nào sau đây đúng?

· A. Hợp kim là vật liệu kim loại có chứa một kim loại cơ bản và một số kim loại hoặc phi kim khác.

· B. Không có tính dẫn điện, dẫn nhiệt, tính dẻo và ánh kim.

· C. Hay bị gỉ, mềm, chịu nhiệt tốt, chịu ma sát tốt.

· D. Hợp kim là vật liệu kim loại có chứa hai kim loại cơ bản.

Câu 20: Một loại hợp kim của sắt trong đó có nguyên tố C (0,01% - 2%) và một lượng rất ít các nguyên tố Si, Mn, S, P. Hợp kim đó là

· A. gang trắng.

· B. thép.

· C. gang xám.

· D. duralumin.

Câu 21: Phát biểu nào sau đây sai?

· A. Hợp kim có tính dẫn điện.

· B. Hợp kim có tính dẫn nhiệt.

· C. Hợp kim có tính dẻo.

· D. Hợp kim mềm hơn so với các kim loại thành phần.

Câu 22: Có các nguyên liệu:

(1). Quặng sắt.

(2). Quặng Chromite.

(3). Quặng Bauxite.

(4). Than cốc.

(5). Than đá.

(6). CaCO3.

(7). SiO2.

Những nguyên liệu dùng để luyện gang là:

· A. (1), (3), (4), (5).

· B. (1), (4), (7).

· C. (1), (3), (5), (7).

· D. (1), (4), (6), (7).

Bài 18

Câu 1: Dãy gồm các phi kim thể khí ở điều kiện thường

· A. S, P, N2, Cl2​.                

· B. C, S, Br2, Cl2.               

· C. Cl2, H2, N2, O2.                                            

· D. Br2, Cl2, N2, O2.

Câu 2: Dãy phi kim tác dụng với oxygen tạo thành oxide acid 

· A. S, C, P.                         

· B. S, C, Cl2.                       

· C. C, P, Br2.                                           

· D. C, Cl2, Br2.

Câu 3: : Dãy phi kim tác dụng được với nhau là

· A. Si, Cl2, O2.                    

· B. H2, S, O2.                      

· C. Cl2, C, O2.                                       

· D. N2, S, O2.

Câu 4: Dãy các phi kim tác dụng với hydrogen tạo thành hợp chất khí là

· A. C, Br2, S, Cl2.               

· B. C, O2, S, Si.                  

· C. Si, Br2, P, Cl2.                                              

· D. P, Si, Cl2, S.

Câu 5: X là nguyên tố phi kim có hoá trị III trong hợp chất với khí hydrogen. Biết thành phần phần trăm khối lượng của hydrogen trong hợp chất là 17,65 %. X là nguyên tố

· A. C.  

· B. N.  

· C. S.   

· D. P.

Câu 6: Các khí có thể tồn tại trong một hỗn hợp ở bất kì điều kiện nào?

· A. H2 và O2.                      

· B. Cl2 và H2.                     

· C. Cl2 và O2.           

· D. O2 và SO2.

Câu 7: Có một sơ đồ chuyển hóa sau: MnO2 →   X → FeCl3  → Fe(OH)3. X có thể là

· A. Cl2.   

· B. HCl. 

· C. H2SO4.         

· D. H2.

Câu 8: Cho các thông tin sau:

- Khí X rất độc, không cháy, hoà tan trong nước, nặng hơn không khí và có tính tẩy màu.

- Khí Y rất độc, cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh sinh ra chất khí làm đục nước vôi trong.

- Khí Z không cháy, nặng hơn không khí, làm đục nước vôi trong.

X, Y, Z lần lượt là

· A. Cl2, CO, CO2.               

· B. Cl2, SO2, CO2.              

· C. SO2, H2, CO2.                                       

· D. H2, CO, SO2.

Câu 9: Cho 11,2 gam bột sắt tác dụng với khí chlorine dư. Sau phản ứng thu được 32,5 gam muối sắt. Khối lượng khí chlorine tham gia phản ứng là

· A. 21,30 gam.         

· B. 20,50 gam.         

· C. 10,55 gam.         

· D. 10,65 gam.

Câu 10: Để có thể nhận biết 3 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một chất rắn màu đen là: bột than, bột copper (II) oxide và bột manganese dioxide, ta dùng

· A. dung dịch HCl đặc, nóng.

· B. dung dịch NaCl.

· C. dung dịch CuSO4.

· D. nước nóng.

Câu 11: Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở  trạng thái

· A. lỏng và khí.        

· B. rắn và lỏng.        

· C. rắn và khí.          

· D. rắn, lỏng, khí.

Câu 12: Ở điều kiện thường, phi kim ở thể lỏng là

· A. oxygen.              

· B. bromine.             

· C. chlorine.             

· D. nitrogen.

Câu 13: Điền từ thích hợp vào chỗ trống sau: “Các các nguyên tử kim loại khi tham gia phản ứng hóa học có xu hướng …. để tạo ra ……”.

· A. cho electron, ion âm.

· B. nhận electron, ion âm.

· C. cho electron, ion dương.

· D. nhận electron, ion dương.

Câu 14: Điền từ thích hợp vào chỗ trống sau: “Các các nguyên tử phi kim khi tham gia phản ứng hóa học có xu hướng …. để tạo ra ……”.

· A. cho electron, ion âm.

· B. nhận electron, ion âm.

· C. cho electron, ion dương.

· D. nhận electron, ion dương.

Câu 15: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất đặc trưng của kim loại?

· A. Tác dụng với dung dịch muối.

· B. Tác dụng với base.

· C. Tác dụng với phi kim.

· D. Tác dụng với acid.

Câu 16: Chlorine là chất khí có màu

· A. nâu đỏ.    

· B. vàng lục.  

· C. lục nhạt.   

· D. trắng xanh.

Câu 17: . Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng?

· A. Hg. 

· B. Ag. 

· C. Cu. 

· D. Al.

Câu 18: Trong tự nhiên, đơn chất nitrogen có nhiều trong

· A. nước biển. 

· B. không khí. 

· C. cơ thể người. 

· D. mỏ khoáng.

Câu 19: Ở trạng thái tự nhiên, nitrogen:

· A. tồn tại ở dạng đơn chất và hợp chất.

· B. Chỉ tồn tại ở dạng đơn chất.

· C. Chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.

· D. tự do chiếm khoảng 20% thể tích không khí

Câu 20: Ứng dụng nào sau đây không phải của N2?

· A. Tổng hợp NH3. 

· B. Bảo quản máu.

· C. Diệt khuẩn, khử trùng. 

· D. Bảo quản thực phẩm.

Câu 1: Hãy hoàn thành đoạn sau: …(1)…và… (2) … đều là hợp kim của sắt với carbon và một số nguyên tố khác nhưng trong gang carbon chiếm từ …(3)…, còn trong thép hàm lượng carbon …(4)…. Các số 1; 2; 3; 4 lần lượt là:

· A. gang; thép; 2-5%; dưới 2%.    

· B. gang; thép; 2-5%; trên 2%.

· C. gang; thép; 3-6%; dưới 2%.    

· D. gang; thép; dưới 2%; trên 2%.

Câu 2: Dãy kim loại nào sau đây có mức độ hoạt động hoá học giảm dần:

· A. Na, Al, Fe, Mg, Zn       

· B. Mg, Na, Fe, Zn, Al

· C. Na, Mg, Al, Zn, Fe       

· D. Al, Zn, Mg, Fe, Na.

Câu 3: Tính chất nào sau đây không phải của của kim loại?

· A. Có tính dẻo.       

· B. Có nhiệt độ nóng chảy thấp.

· C. Dẫn điện, dẫn nhiệt.     

· D. Có ánh kim.

Câu 4: Dãy hoạt động hóa học của kim loại cho biết: Mức độ hoạt động hóa học của kim loại…. (1)..... từ trái sang phải. Kim loại đứng trước .....(2)..... phản ứng với nước ở điều kiện thường tạo thành .....(3)..... và giải phóng hydrogen. Kim loại đứng trước H phản ứng với một số dung dịch acid (HCl; H2SO4 loãng...) giải phóng..... (4)...... Kim loại đứng trước (trừ Na; K) đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi .....(5)......

Các số 1; 2; 3; 4; 5 lần lượt là:

· A. giảm dần, magnesium, kiềm, khí hydrogen, dung dịch muối.

· B. magnesium, giảm dần, kiềm, khí hydrogen, dung dịch muối.

· C. kiềm, magnesium,  giảm dần, khí hydrogen, dung dịch muối.

· D. giảm dần, magnesium, khí hydrogen, dung dịch muối, kiềm.

Câu 5: Tính chất vật lí nào sau đây không phải của lưu huỳnh (Sulfur)?

· A. chất rắn màu vàng.

· B. không tan trong nước.

· C. có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiệt độ sôi của nước.

· D. tan nhiều trong benzene.

Câu 6: Có các dung dịch HCl, NaOH, CuSO4, Al2(SO4)3 và khí Cl2. Sắt tác dụng được với

· A. HCl; Cl2; Al2(SO4)3.                                     

· B. Cl2; CuSO4; Al2(SO4)3.

· C. HCl; NaOH; CuSO4.                                 

· D. Cl2; HCl; CuSO4.

Câu 7: Oxygen tác dụng với tất cả các chất trong nhóm nào dưới đây?

· A. Mg, Cl2.

· B. Al, C.

· C. Ca, F2.

· D. Au, S.

Câu 8: Dãy gồm các chất đều tác dụng (trong điều kiện phản ứng thích hợp) với lưu huỳnh là

· A. Hg, O2, HCl.

· B. Pt, Cl2, KClO3.

· C. Zn, O2, F2.

· D. Na, Br2, H2SO4 loãng.

Câu 9: Cặp chất nào sau đây không tác dụng được với nhau?

· A. Ag và O3     

· B. CO và O2    

· C. Mg và O2     

· D. CO2 và O2
Câu 10: Có thể dùng dung dịch nào sau đây để hòa tan hoàn toàn một mẫu gang?

· A. Dung dịch HCl.

· B. Dung dịch NaOH.

· C. Dung dịch H2SO4.

· D. Không có dung dịch nào.

Câu 11: Đốt nóng một tờ giấy bạc làm bằng nhôm thấy phần không tiếp xúc với ngọn lửa cũng bị nóng lên, thí nghiệm trên chứng tỏ nhôm có tính chất

· A. dẫn điện. 

· B. dẫn nhiệt. 

· C. ánh kim.  

· D. tính dẻo.

Câu 12: Cho sơ đồ: Kim loại → base → muối 1 → muối 2. Dãy chuyển hóa nào sau đây phù hợp với sơ đồ trên?

· A. Cu → CuO → CuSO4 → CuCl2.                  

· B. Na → NaOH → Na2SO4 → NaCl.

· C. Fe → FeO → FeSO4 → FeCl2.                    

· D. Mg → Mg(OH)2 →MgSO4 →MgCl2
Câu 13: Một loại quặng sắt có chứa 81,2% Fe3O4. Khối lượng Fe có trong 1 tấn quặng là:

· A. 858 kg.

· B. 885 kg.

· C. 588 kg.

· D. 724 kg.

Câu 14: Cho sơ đồ:
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X là

· A. Al. 

· B. Fe. 

· C. Mg.          

· D. Cu.

Câu 15: Cho 11 gam hỗn hợp bột sắt và bột nhôm tác dụng với bột lưu huỳnh trong điều kiện không có không khí) thấy có 12,8 gam lưu huỳnh tham gia phản ứng. Khối lượng sắt có trong 11 gam hỗn hợp đầu là

· A. 5,6 gam.   

· B. 11,2 gam.   

· C. 2,8 gam.   

· D. 8,4 gam.
BÀI TẬP BỔ TRỢ

1. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan

Câu 1. Dung dịch H2SO4 tác dụng với dãy chất là:

A. Fe, CaO, HCl.
B.Cu, BaO, NaOH.

C. Mg, CuO, HCl.
D. Zn, BaO, NaOH.

Câu 2. Để phân biệt 2 dung dịch HCl và H2SO4. Người ta dùng thuốc thử là:

A. Quỳ tím          .B. Zn.                        C. dd NaOH.
D. dd BaCl2.
Câu 3. Chất gây ô nhiễm và mưa acid là

A. Khí O2.             B.Khí SO2.                  C. Khí N2 .
D. Khí H2.
Câu 4. Cặp chất tạo ra chất kết tủa trắng là

A. CuO và H2SO4.
B. ZnO và HCl.

C. NaOH và HNO3.
D. BaCl2 và H2SO4
Câu 5. Các khí ẩm được làm khô bằng CaO là: 

A. H2 ;  O2 ; N2 .
B. H2 ; CO2 ; N2.

C. H2 ; O2 ; SO2 .  
D. CO2​ ; SO2 ; HCl.

Câu 6. Dãy chất tác dụng được với nước: 

A. CuO; CaO; Na2O; CO2
B.BaO; K2O; SO2; CO2 .

C. MgO; Na2O; SO2; CO2.
           D. NO; P2O5 ;  K2O; CaO
Câu 7. Chất phản ứng đượcvới dung dịch acid Clohiđric sinh ra chất khí nhẹ hơn không khí, cháy trong không khí với nhọn lửa màu xanh nhạt:

A. BaCO3

B. Zn


C.FeCl3 

D. Ag 

Câu  8. Oxit axit là :

A. Hợp chất với tất cả kim loại và oxi.

B. Những oxit tác dụng được với axit tạo thành muối và nước .

C. Hợp chất của tất cả các phi kim và oxi .

D. Những oxit tác dụng được với dung dịch bazơ tạo muối và nước. 

Câu 9. Chất tác dụng được với HCl và CO2 :

A. Sắt

B. Nhôm
  C. Kẽm

D. Dung dịch NaOH.

Câu 10. Phương pháp được dùng để điều chế canxi oxit trong công nghiệp.

A. Nung đá vôi ở nhiệt độ cao là trong công nghiệp hoặc lò thủ công .

B. Nung CaSO4 trong lò công nghiệp .

C. Nung đá vôi trên ngọn lửa đèn cồn. 

D. Cho canxi tác dụng trực tiếp với oxi. 

Câu 11. Phương pháp được dùng để sản xuất khí sunfurơ trong công nghiệp.

A. Phân hủy canxi sunfat ở nhiệt độ cao .

B. Đốt cháy lưu huỳnh trong oxi .

C. Cho đồng tác dụng với axit sunfuric đặc, nóng. 

D. Cho muối natrisunfit tác dụng với axit clohiđric. 

Câu 12. Chất khi tan trong nước cho dung dịch, làm quỳ tím hóa đỏ :

A. KOH

B. KNO3
  C. SO3

D. CaO

Câu  13. Chất tác dụng với axit sunfuric loãng tạo thành muối và nước:

A. Cu
   B. CuO
  
C. CuSO4

D. CO2 

Câu 14. Dùng Canxi oxit để làm khô khí:

A. Khí CO2

B. Khí SO2  
C. Khí HCl

D. CO

Câu 15. Một hỗn hợp rắn gồm Fe2O3 và CaO, để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp này người ta phải dùng dư:

A. Nước.



          B. Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch HCl.


D. dung dịch NaCl.

Câu 16. Dung dịch axit mạnh không có tính chất là:.

A. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước.

B. Tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước.

C. Tác dụng với nhiều kim loại giải phóng khí hiđrô. 

D. Làm đổi màu quỳ tím thành đỏ. 

Câu 17. Đơn chất tác dụng với H2SO4 loãng sinh ra chất khí:

A. Bạc

B. Đồng  
C. Sắt

D. Cacbon.

Câu 18. Trong phòng thí nghiệm khí SO2 không thu bằng cách đẩy nước vì SO2 : 

A. Nhẹ hơn nước



B. Tan được trong nước.

C. Dễ hóa lỏng 



D. Tất cả các ý trên .

Câu 19. Để trung hòa 11,2gam KOH 20%, thì cần lấy bao nhiêu gam dung dịch axit H2SO4 35%

A. 9gam
 B. 4,6gam  
C. 5,6gam

D. 1,7gam

Câu 20. Hòa tan 23,5 gam K2O vào nước. Sau đó dùng 250ml dung dịch HCl để trung hòa dung dịch trên. Tính nồng độ mol HCl cần dùng.

A. 1,5M

B. 2,0 M
           C. 2,5 M

D. 3,0 M.

Câu 21. Trong hợp chất của lưu huỳnh hàm lượng lưu huỳnh chiếm 50% . Hợp chất đó có công thức là: 

A.SO3

B. H2SO4
           C. CuS.                 
D. SO2.

Câu 22. Đốt hoàn toàn 6,72 gam than trong không khí. Thể tích CO2 thu được ở đktc là : 

A. 12,445 lít

B. 125,44 lít
           C. 12,544 lít
     D. 12,454 lít. 

Câu 23: Những oxit tác dụng được với dung dịch bazơ là

 A. CaO, CO2 Fe2O3 .                               B. K2O, Fe2O3, CaO           

C. K2O, SO3, CaO                                   D. CO2, P2O5, SO2
Câu 24: Khí lưu huỳnh đioxit SO2 được tạo thành từ cặp chất là

 A. K2SO4 và HCl.                                  B. K2SO4 và NaCl.                                         

C. Na2SO4 và CuCl2                               D.Na2SO3 và H2SO4 

Câu 25. Để nhận biết 2 lọ mất nhãn H2SO4 và Na2SO4, ta sử dụng thuốc thử:

A. HCl                 B. Giấy quỳ tím                 C. NaOH                 D.BaCl2
Câu 26: Dung dịch H2SO4 có thể tác dụng được 

A. CO2, Mg, KOH.                                 B. Mg, Na2O, Fe2(OH)3                                        

C. SO2, Na2SO4, Cu(OH)2                      D. Zn, HCl, CuO.

Câu 27: Hòa tan  2,4 gam oxit của kim loại hoá trị II vào 21,9 gam dung dịch HCl 10% thì vừa đủ. Oxit đó là:

A. CuO               B. CaO                C. MgO               D. FeO

Câu 28:  Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch H2SO4. Sau phản ứng có hiện tượng kết tủa:

A. Màu xanh       B. Màu đỏ           C. Màu vàng       D.Màu trắng.

Câu 29:  Dãy chất  gồm toàn oxit bazơ :

A. canxi oxit; lưu huỳnh đioxit; sắt(III)oxit.                     

 B. Kali oxit; magie oxit; sắt từ oxit.

C. Silic oxit; chì(II)oxit; cacbon oxit.                              

 D. Kali oxit; natri oxit; nitơ oxit.

Câu 30:  Để loại bỏ khí CO2 có lẫn trong hỗn hợp (O2; CO2). Người ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch chứa:

A. HCl          B. Na2SO4          C. NaCl          D. Ca(OH)2 .

Câu 31:  Các nguyên tố hóa học dưới đây, nguyên tố nào có oxit, oxit này tác dụng với nước, tạo ra dung dịch có pH > 7                      

 A. Mg           B. Cu            C. Na        D. S

Câu 32:  Dung dịch của chất X có pH >7 và khi tác dụng với dung dịch kali sunfat tạo ra chất không tan. Chất X là.        

 A. BaCl2          B. NaOH         C. Ba(OH)2          D. H2SO4 .

Câu 33: Nhỏ một giọt quỳ tím vào dung dịch NaOH, dung dịch có màu xanh; nhỏ từ từ dung dịch HCl cho tới dư, vào dung dịch có màu xanh trên thì.

A. Màu xanh vẫn không thay đổi.                                                

 B. Màu xanh nhạt dần rồi mất hẳn.

C. Màu xanh nhạt dần rồi mất hẳn, rồi chuyển sanh màu đỏ            

  D. Màu xanh đậm thêm dần. 

Câu 34. Có hai lọ đựng dung dịch bazơ NaOH và Ca(OH)2. Chất dùng để phân biệt hai chất trên: 

A. Na2CO3                B. NaCl                C. MgO                          D. HCl .

Câu 35: Những cặp chất cũng tồn tại trong một dung dịch.

A. KCl và NaNO3.                                 B. KOH và HCl                                       

C. Na3PO4 và CaCl2                               D. HBr và AgNO3.

Câu 36: Có những chất khí sau: CO2; H2; O2; SO2; CO. Khi nào làm đục nước vôi trong .

A. CO2       B. CO2; CO; H2            C. CO2 ; SO2                  D. CO2; CO; O2                                      

Câu 37:  Hòa tan hoàn toàn 1,44g kim loại hóa trị II bằng 250ml dung dịch H2SO4 0,3M. Để trung hòa lượng axit dư cần dùng 60ml dung dịch NaOH 0,5M. Kim loại đó là
A. Ca      B. Mg           C. Zn      D. Ba.

Câu 38 .Phản ứng xảy ra trong quá trình sản xuất lưu huỳnh đioxit trong công nghiệp là

A. SO2  +  O2  (SO3                                             B.CaO  +  H2O  (  Ca(OH)2
C. 4FeS2  + 11O2  ( 4Fe2O3 + 8SO2                     D. SO2+H2O → H2SO3

Câu 39..Dãy oxit tác dụng được với nước là

A.K2O; CuO; P2O5; SO2                    B. K2O; Na2O; MgO; Fe2O3
C.K2O; BaO; N2O5; CO2                   D.SO2; MgO; Fe2O3;  Na2O   

Câu 40:. CaO phản ứng được với tất cả các chất  trong dãy 

A.NaOH; CaO; H2O                         B.CaO; K2SO4; Ca(OH)2
C.H2O; Na2O; BaCl2                        D.CO2; H2O; HCl 

Câu 41.Cặp chất tác dụng được với nhau là

A.Cu và HCl         B.BaCl2 và H2SO4       C.HNO3 và HCl      D. SO2 và SO3 

Câu 42 .Chất  tác dụng với axit H2SO4 loãng tạo ra chất khí là

A.Cu                    B.MgO                   C.BaCl2                      D.K         

Câu 43 .Dùng thuốc thử để phân biệt ba dung dịch không màu là HCl; H2SO4; BaCl2:

A nước               B.quỳ tím               C. ddBaCl2                   D.Cu

Câu 44: Dãy chất bazo làm đổi màu quỳ tím thành màu xanh

A.NaOH; Fe(OH)3; Cu(OH)2           B.KOH; Mg(OH)2; Ba(OH)2; Al(OH)3
C. NaOH; Ba(OH)2; KOH               D.Fe(OH)3;Cu(OH)2; Mg(OH)2;KOH                        

Câu 45: Dung dịch axit HCl tác dụng được với dãy:

A.NaCl; Ca(NO3)2 ;NaOH                                    B.AgNO3; CaCO3 ;KOH      

C.HNO3; KCl ; Cu(OH)2                                       D.H2SO4 ; Na2SO3;KOH 

Câu 46: Nhỏ vài giọt dung dịch FeCl3 vào ống nghiệm đựng 1ml dung dịch NaOH, thấy xuất hiện:

A.chất  không tan màu nâu đỏ                           B.chất không tan màu trắng

C.chất tan không màu                                        D.chất không tan màu xanh lơ

Câu 47: Dung dịch Ca(OH)2 tác dụng được với các chất:

A.CO2; HCl; NaCl                                             B.SO2; H2SO4; KOH 

C.CO2; Fe ; HNO3                                              D.CO2; HCl; K2CO3 

Câu 48: Có những chất khí sau: CO2;H2 CO; SO2. Khí làm đục nước vôi trong là

ACO2 ;CO                B.CO; H2              C.SO2; H2                     D.CO2; SO2
Câu 49..Đốt cháy 48 gam Lưu huỳnh với khí oxi, sau phản ứng thu được 96 gam khí Sunfuro. Khối lượng của oxi tác dụng là:
  A. 40g              B. 44g                   C. 48g                D.52g
Câu 50. Kim loại sau đây tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường 

A.Cu
 B.Al                          C.Ba            D.Fe

Câu 51. Các dung dịch sau làm giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ là

A.NaCl                 B.NaOH                C.H2S                    D.BaCl2
Câu 52: Một oxit của kim loại R (hoá trị II ). Trong đó kim loại R chiếm 71,43% theo khối lượng. Công thức của oxit là:     

 A. FeO
       B. MgO
           C. CaO
           D. ZnO

Câu 53: Lưu huỳnh đioxit (SO2) tác dụng được với các chất trong dãy:

A. H2O, NaOH, CaO

B. H2O, H2SO4, CO2


C. HCl, H2SO4, K2O

D. H2O, H2SO4, Ba(OH)2

Câu 54: Cho 3 hợp chất oxit : CuO, Al2O3, K2O. Để phân biệt 3 chất trên ta dùng làm thuốc  

A. Nước cất
                               B. Dùng axit HCl


C. Dùng dung dịch NaOH
D. Dung dịch KOH

Câu  55: Để hòa tan hoàn toàn 1,3g kẽm thì cần 14,7g dung dịch H2SO4 20%. Khi phản ứng kết thúc khối lượng hiđro thu được là:

A. 0,03g            B. 0,04g        C. 0,05g
D. 0,06g

Câu 56: Khí SO2 được tạo thành từ cặp chất 

A. K2SO3 và H2SO4

B. Na2SO4  và CuCl2


C. Na2SO3 và NaOH

D. Na2SO3 và NaCl

Câu 57: Khí O2 bị lẫn tạp chất là các khí CO2, SO2, H2S. Có thể dùng chất nào sau đây để loại bỏ tạp chất:

A. Dung dịch H2SO4 loãng      B. Dung dịch CuSO4


C. Dung dịch Ca(OH)2
             D. Nước

Câu 58: Hòa tan 5 gam một kim loại R (chưa rõ hóa trị ) cần vừa đủ 36,5 gam dung dịch HCl 25%. Kim loại R là:

A. Mg
B. Fe
C. Ca
D. Zn

Câu 59: Cho 10,5 gam hỗn hợp hai kim loại Zn, Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 2,24 lít khí(đktc). Phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 61,9% và 38,1%
B. 50% và 50%


C. 40% và 60%
D. 30% và70%

Câu 60: Oxit là loại hợp chất được tạo thành từ:

A. Một phi kim và một kim loại

B. Một kim loại và một hợp chất khác

C. Một phi kim và một hợp chất khác
 D. Một nguyên tố khác và oxi

Câu 61: Để trung hòa 44,8 gam dung dịch KOH 25% thì khối lượng dung dịch HCl 2,5% là:

A. 310 gam           B. 270 gam   C. 292 gam
D. 275 gam

Câu 62: Hòa tan hoàn toàn 7,8 gam một kim loại hóa trị I vào nước được một dung dịch bazơ X và 2,24 lít H2 (đktc). Tên kim loại hóa trị I là:

A. Natri.      B. Bạc.
C. Đồng.
D. Kali.

Câu 63: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

A. CO2,

B. Na2O.

C. SO2,

D. P2O5

Câu 64  Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là

A. K2O.

B. CuO.

C. P2O5.

D. CaO.

Câu 65:Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

A. K2O.

B. CuO.

C. CO.


D. SO2.

Câu 66: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:

A. CaO,

B. BaO,

C. Na2O

D. SO3
Câu 67. Hòa tan hết 12,4 gam Natri oxit vào nước thu được 500ml dung dịch A . Nồng độ mol của dung dịch A là           

A. 0,8M                        B. 0,6M                        C. 0,4M                     D. 0,2M

Câu 68. Để nhận biết  2 lọ mất nhãn đựng CaO và MgO  ta dùng:  

 A. HCl                      B. NaOH                 C. HNO3                D. Quỳ tím ẩm

Câu 69. Chất có phần trăm khối lượng của oxi lớn nhất 

A. CuO                     B. SO2                     C. SO3                       D. Al2O3
Câu 70. Hòa tan hết 5,6 gam CaO vào dung dịch HCl 14,6% . Khối lượng dung dịch HCl đã dùng 

 A. 50 gam                 B. 40 gam                C. 60 gam              D. 73 gam
Câu 71.  Cặp chất  tác dụng với nhau sẽ tạo ra khí lưu huỳnh đioxit là:

A. CaCO3 và HCl            B. Na2SO3 và H2SO4        

C. CuCl2 và KOH            D. K2CO3 và HNO3
Câu 72.  Oxit của một nguyên tố hóa trị (II) chứa 28,57% oxi về khối lượng . Nguyên tố đó là:

 A. Ca                        B. Mg                          C. Fe                          D. C

Câu 73. Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư. Khối lượng chất kết tủa thu được là :

A. 19,7 g                B. 19,5 g                  C. 19,3 g                     D. 19 g 

Câu 74.  Khí  có tỉ khối đối với hiđro bằng 32 là:

A. N2O                     B. SO2                       C. SO3                        D. CO2
Câu 75. Hòa tan 12,6 gam natri sunfit vào dung dịch axit clohidric dư. Thể tích khí SO2 thu được ở đktc là:

A. 2,24 lít                 B. 3,36 lit                  C. 1,12 lít                  D. 4,48 lít

Câu 76: Hòa tan hoàn toàn 29,4 gam đồng (II) hidroxit bằng dd axit sunfuric.Số gam muối thu được sau phản ứng:

A. 48gam    B. 9,6gam
         C. 4,8gam
D. 24gam

Câu 77: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố kim loại thuộc nhóm I là :

	A . 2
	B. 3
	C. 1
	D. 4


Câu 78: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố kim loại thuộc nhóm II là :

	A . 3
	B. 1
	C. 2
	D. 4


Câu 79: Cho các kim loại : Na, Mg, Fe, Al . KIM LOẠI mạnh nhất là: 

	A . Mg
	B. Fe
	C. Al
	D. Na


Câu 4: Cho các kim loại : Fe, K, Mg, Ag . Kim loại yếu nhất :

	A . Fe
	B. Ag
	C. Mg
	D. K


Câu 80: Dãy gồm các kim loại được sắp xếp theo thứ tự tính KIM LOẠI tăng dần từ trái qua phải :

	A . Al, Mg, Fe
	B. Fe, Mg, Al
	C. Mg, Fe, Al
	D. Fe, Al, Mg


Câu 81: Cho dãy các kim loại sau : Fe, W, Hg, Cu kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất :

	A . W
	B. Cu
	C. Hg
	D. Fe


Câu 82: Cho dãy các kim loại sau : Na, Al, W, Fe kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy cao nhất :

	A . Fe
	B. W
	C. Al
	D. Na


Câu 83: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là :

	A . Tính bazơ
	B. Tính khử
	C. Tính oxi hóa
	D. Tính axit


Câu 84: Phản ứng không tạo ra muối Fe(III):

	A . Fe t/d với dd HCl

B. Fe2O3 t/d với dd HCl
	
	C. Fe3O4 t/d với dd HCl
D. Fe(OH)3 t/d với dd H2SO4
	


Câu 85 : Cho dãy các kim loại : K, Mg, Cu, Al số kim loại trong dãy phản ứng được với dd HCl:

	A . 2
	B. 4
	C. 3
	D. 1


Câu 86: Cặp chất không xảy ra phản ứng là:

	A . dd NaOH và Al2O3

B. dd AgNO3 và dd KCl
	
	C. K2O và H2O

D. dd NaNO3 và dd MgCl2
	


Câu 87: Hai kim loại đều phản ứng với dd Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là :

	A . Fe và Al
	B. Al và Ag
	C. Fe và Au
	D. Fe và Ag


Câu 88: Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X; cho kim loại M tác dụng với dd HCl được muối Y. Nếu cho kim loại M tác dụng với dd muối X ta cũng được muối Y. Kim loại M có thể là :

	A . Fe
	B. Mg
	C. Zn
	D. Al


Câu 89: Hỗn hợp X nặng 9g gồm Fe3O4 và Cu. Cho X vào dd HCl dư thấy còn 1,6g Cu không tan. Khối lượng Fe3O4 có trong X là :

	A . 5,8 g
	B. 2,32 g
	C. 3,48 g
	D. 7,4 g 


Câu 90: Cho 42,4g hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 (có tỉ lệ số mol tương ứng là 3:1) tác dụng với dd HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam chất rắn. Giá trị của m là :

	A . 12,8
	B. 19,2
	C. 9,6
	D. 6,4


Câu 91: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngập dưới nước) những tấm kim loại :

	A . Zn
	B. Cu
	C. Sn
	D. Pb


Câu 92: Chất không khử được sắt oxit ở nhiệt độ cao là :

	A . Al
	B. Cu
	C. CO
	D. H2


Câu 93: Để loại bỏ kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag và Cu, người ta ngâm hỗn hợp kim loại trên vào lượng dư dung dịch:

	A . AgNO3
	B. HNO3
	C. Cu(NO3)2
	D. Fe(NO3)2


Câu 92: Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3,  MgO (nung nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm :

	A . Cu, Al, Mg
	B. Cu, Al, MgO
	C. Cu, Al2O3, Mg
	D. Cu, Al2O3, MgO


Câu 95: Cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là :

	A . Cu + dd FeCl3
	B. Fe + dd HCl
	C. Cu + dd FeCl2
	D. Fe + FeCl3


Câu 96: Cho Clo tác dụng vừa đủ nhôm tạo ra 26,7 gam AlCl3: Số gam Cl2 cần dùng là:

	A . 21,3 gam
	B. 12,3 gam
	C. 13,2 gam
	D. 23,1 gam


Câu 97: Hòa tan hoàn toàn 14,40 gam kim loại M(hóa trị II) trong dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 13,44 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là :

	A . Mg
	B. Ca
	C. Be
	D. Ba


Câu 98: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

A. CO2,

B. Na2O.

C. SO2,

D. P2O5

Câu 99: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:

A. CaO,

B. BaO,

C. Na2O

D. SO3.

Câu 100: Sắt (III) oxit (Fe2O3)  tác dụng được với:

A. Nước, sản phẩm là axit.                     B. Axit, sản phẩm là muối và nước.

C. Nước, sản phẩm là bazơ.                  D. Bazơ, sản phẩm là muối và nước
HỮU CƠ
Bài 19

Câu 1: Glucose là hợp chất hữu cơ có nhiều trong các loại quả chín, đặc biệt là quả nho. Công thức phân tử của glucose là C6H12O6. Khối lượng phân tử của glucose là

· A. 90 amu.

· B. 180 amu.

· C. 108 amu.

· D. 342 amu.

Câu 2: Trong các hợp chất sau, chất nào không phải là hợp chất hữu cơ?

· A. Acetic acid.

· B. Urea.

· C. Ammonium cyanate.

· D. ethylic alcohol.

Câu 3: Cặp hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?

· A. CO2, CaCO3.

· B. CH3Cl, C6H5Br.

· C. NaHCO3, NaCN.

· D. CO, CaC2.

Câu 4: Các chất trong nhóm chất nào dưới đây đều là dẫn xuất của hydrocarbon?

· A. CH2Cl2, CH2Br-CH2Br, NaCl, CH3Br, CH3CH2Br

· B. CH2Cl2, CH2Br-CH2Br, CH3Br, CH2=CHCOOH, CH3CH2OH.

· C. CH2Br-CH2Br, CH2=CHBr, CH3Br, CH3CH3
· D. HgCl2, CH2Br-CH2Br, CH2=CHBr, CH3CH2Br

Câu 5: Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất hữu cơ chủ yếu là

· A. liên kết ion.

· B. liên kết cộng hóa trị.

· C. liên kết cho - nhận.

· D. liên kết hydrogen.

Câu 6: Trong thành phần của hợp chất hữu cơ

· A. luôn có C và H.

· B. luôn có C, thường có H và O.

· C. luôn có C, H và O.

· D. luôn có C và O, thường có H.

Câu 7: Trong các hợp chất sau, chất nào là hợp chất hữu cơ?

· A. CO2.

· B. CH3COONa.

· C. Na2CO3.

· D. Al4C3.

Câu 8: Hydrocarbon là các hợp chất mà thành phần nguyên tố

· A. chỉ có C và H.

· B. gồm có C, H và O.

· C. gồm C, H, N.

· D. ngoài C còn các nguyên tố khác.

Câu 9: Dẫn xuất hydrocarbon là các hợp chất mà thành phần nguyên tố

· A. chỉ có C và H.

· B. gồm có C, H và O.

· C. gồm C, H, N.

· D. ngoài C còn các nguyên tố khác.

Câu 10: Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là

· A. thường xảy ra rất nhanh và cho một sản phẩm duy nhất.

· B. thường xảy ra chậm, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định.

· C. thường xảy ra rất nhanh, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định.

· D. thường xảy ra rất chậm, nhưng hoàn toàn, không theo một hướng xác định.

Câu 11: Trong các hợp chất sau, chất nào là hydrocarbon?

· A. C2H5OH.

· B. CH3COOH.

· C. C6H6.

· D. C6H5NH2.

Câu 12: Phản ứng hóa học của các chất hữu cơ thường

· A. cần đun nóng và có xúc tác.

· B. có hiệu suất cao.

· C. xảy ra rất nhanh.

· D. tự xảy ra được.

Câu 13: Dãy các chất sau là hydrocarbon:

· A. CH4, C2H2, C2H5Cl.

· B. C6H6, C3H4, HCHO.

· C. C2H2, C2H5OH, C6H12.

· D. C3H8, C3H4, C3H6.

Câu 14: Trong phân tử các chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau

· A. theo đúng hóa trị.

· B. theo một thứ tự nhất định.

· C. theo đúng số oxi hóa.

· D. theo đúng hóa trị và theo một thứ tự nhất định.

Câu 15: Chất nào sau đây là dẫn xuất của hydrocarbon?

· A. CH4.                                   

· B. C2H6.                       

· C. C6H6.               

· D. C3H7OH.

Câu 16: Một hydrocarbon X ở thể khí có tỉ khối hơi so với hydrogen là 15. Công thức phân tử của X là:

· A. C2H6          

· B. CH4
· C. C2H4           

· D. C2H2
Câu 17: Cho các chất: CH4, HCOOH, C2H6O, KOH, BaSO4, CH3COOH, CH3Cl, NaCl, CH3CHO, K2CO3. Số hợp chất hữu cơ trong các chất trên là bao nhiêu? 

· A. 4.   

· B. 5.   

· C. 3.   

· D. 6.

Câu 18: Cho các phát biểu sau:

(1) Đốt cháy hợp chất hữu cơ luôn thu được CO2 và H2O.

(2) Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta.

(3) Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon.

(4) Hóa học hữu cơ có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội.

Số phát biểu đúng là

· A. 1.

· B. 2.

· C. 3.

· D. 4.

Câu 19: Thể tích của 1,5 gam chất X bằng thể tích của 0,8 gam khí oxygen (đkc cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). khối lượng phân tử của X là

· A. 60.

· B. 30.   

· C. 120.   

· D. 32.

Câu 20: Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anetol là một chất thơm được dùng sản xuất kẹo cao su. Anetol có tỉ khối hơi so với N2 là 5,286. Phân tích nguyên tố cho thấy, anetol có phần trăm khối lượng carbon và hydrogen tương ứng là 81,08%; 8,10%, còn lại là oxygen. Công thức phân tử của anetol là

· A. C10H12O. 

· B. C5H6O.    

· C. C3H8O.    

· D. C6H12O.
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Câu 1: Công thức phân tử nào sau đây không phải là công thức của một alkane?

· A. C2H6.                            

· B. C4H8.                            

· C. C6H14.      

· D. C5H12.

Câu 2: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất là alkane?

· A. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8.       

· B. CH4, C2H2, C3H4, C4H10.         

· C. CH4, C2H6, C4H10, C5H12.       

· D. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12.

Câu 3: Cho hợp chất có công thức phân tử: C8H18. Hợp chất này thuộc nhóm?

· A. Alkene.

· B. Alkyne.

· C. Alkane.

· D. Cycloalkane.

Câu 4: Propane cháy trong oxygen tạo khí carbonic và hơi nước. Theo phương trình theo phương trình sau:

    C3H8(Khí) + 5O2(Khí)          →            3CO2 (Khí) + 4H2O(Khí)
· A. 1 lít oxygen phản ứng vừa đủ với 5 lít propane.    

· B. 1 lít khí carbonic tạo ra từ 3 lít propane.

· C. 1 lít nước tạo ra từ 0,8 lít oxygen.     

· D. 1 lít oxygen tham gia phản ứng tạo 0,6 lít khí carbonic.

Câu 5: Các nhận xét nào dưới đây là sai?

· A. Tất cả các alkane đều có CTPT là CnH2n+2.   
· B. Tất cả các chất có cùng CTPT CnH2n+2 đều là alkane.

· C. Tất cả các alkane đều chỉ có liên kết đơn trong phân tử.  

· D. Tất cả các chất chỉ có liên kết đơn trong phân tử đều là alkane.

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn một hydrogencarbon thu được số mol H2O gấp đôi số mol CO2. Công thức phân tử của hydrocarbon là:

· A. C2H2.                           

· B. C2H6.                                       

· C. C3H8.                                       

· D. CH4.

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 1 lít alkane sinh ra 2 lít CO2. Alkane này có công thức cấu tạo:

· A. C2H4.       

· B. CH3-CH2-CH3.   

· C. CH3-CH(CH3)-CH3.     

· D. CH3-CH3.

Câu 8: Một alkane có công thức đơn giản nhất là C2H5 và mạch carbon không phân nhánh. A có công thức cấu tạo:

· A. CH3CH2CH2CH3.         

· B. CH3(CH2)5CH3.                      

· C. CH3(CH2)4CH3.            

· D.CH3(CH2)3CH3.

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm CH4, C2H6 và C4H10 thu được 3,3g CO2 và 4,5 g H2O. Giá trị của m là:

· A. 1g.         

· B. 1,4 g.     

· C. 2 g.         

· D. 1,8 g.

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 2,3 gam hỗn hợp hai alkane khí có tỉ lệ mol 1 : 5 thu được 6,6 gam CO2. Hai alkane là

· A. CH4 và C2H6.     

· B. CH4 và C3H8.     

· C. C2H6 và C3H8.             

· D. CH4 và C4H10.

Câu 11: Alkane là những hydrocarbon no, mạch hở, có công thức chung là

· A. CnH2n+2 (n ≥1).              

· B. CnH2n (n ≥2).                 

· C. CnH2n-2 (n ≥2).                                              

· D. CnH2n-6 (n ≥6).

Câu 12: Dãy các alkane được sắp xếp theo thứ tự tăng dần khối lượng phân tử là

· A. hexane, heptane, propane, methane, ethane.

· B. methane, ethane, propane, hexane, heptane.

· C. heptane, hexane, propane, ethane, methane.

· D. methane, ethane, propane, heptane, hexane.

Câu 13: Methane có công thức phân tử là

· A. C2H6.

· B. CH3.

· C. CH4.

· D. C2H5.

Câu 14: Đặc điểm nào sau đây là của alkane?

· A. Chỉ có liên kết đôi.                 

· B. Chỉ có liên kết đơn.

· C. Có ít nhất một vòng no.          

· D. Có ít nhất một liên kết đôi.

Câu 15: Ở điều kiện thường Ethane là

· A. chất rắn.

· B. chất lỏng.

· C. chất khí.

· D. vô định hình.

Câu 16: Nhận xét nào đúng khi nói về tính tan của alkane trong nước?

· A. Hầu như không tan.      

· B. Tan ít.      

· C. Tan.

· D. Tan nhiều.

Câu 17: Khí thiên nhiên được dùng làm nhiên liệu và nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất điện, sứ, đạm, ancol methylic,… Thành phần chính của khí thiên nhiên là methane. Công thức phân tử của methane là

· A. CH4.         

· B. C2H4.           

· C. C2H2.       

· D. C6H6.

Câu 18: Phát biểu nào sau đây sai về ứng dụng của alkane?

· A. Một số alkane lỏng dùng làm dung môi pha sơn.

· B. Butane được sử dụng trong bật lửa gas.

· C. Propane là 1trong những thành phần chủ yếu của LPG.

· D. Các alkane dạng lỏng được dùng làm sáp.

Câu 19: C4H10 có tên gọi là

· A. methane. 

· B. ethane. 

· C. propane. 

· D. butane.

Câu 20: Ứng dụng nào sau đây không phải của propane?

· A. Dùng làm nhiên liệu để đun nấu.

· B. Chạy máy phát điện.

· C. sản xuất acetic acid, ethylic alcohol, poly(vinyl chloride),...

· D. Dùng làm nhiên liệu cho một số động cơ.
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Câu 1: Chất nào sau đây có khả năng làm mất màu dung dịch bromine?

· A. Ethane.

· B. Propane.

· C. Butane.

· D. Ethylene.

Câu 2: Chất X có công thức cấu tạo: CH3-CH2-CH=CH2. Công thức phân tử của X là

· A. C3H6.

· B. C4H10.

· C. C4H8.

· D. C5H8.

Câu 3: Phản ứng bromine và ethylene thuộc loại phản ứng nào dưới đây?

· A. Phản ứng thế.               

· B. Phản ứng tách.

· C. Phản ứng cộng.            

· D. Phản ứng phân hủy.

Câu 4: Khi đốt cháy khí ethylene thì số mol CO2 và H2O được tạo thành theo tỉ lệ

· A. 2 : 1.

· B. 1 : 2.

· C. 1 : 3.

· D. 1 : 1.

Câu 5: Khí CH4 và C2H4 có tính chất hóa học giống nhau là

· A. tham gia phản ứng cộng với dung dịch bromine.

· B. tham gia phản ứng thế với bromine khi chiếu sáng.

· C. tham gia phản ứng trùng hợp.

· D. tham gia phản ứng cháy với khí oxygen sinh ra khí carbonic và nước.

Câu 6: Khi dấm quả, người ta thường để xen kẽ quả chín với quả xanh. Do quả chín tạo ra nhiều khí X, khí này sẽ kích thích quả xanh chín nhanh hơn. Khí X là

· A. methane.

· B. ethane.

· C. ethylene.

· D. acetylene.

Câu 7: Khí methane có lẫn một lượng nhỏ khí ethylene. Để thu được methane tinh khiết, ta dẫn hỗn hợp khí qua

· A. dung dịch bromine.

· B. dung dịch phenolphthalein.

· C. dung dịch hydrochloric acid.

· D. dung dịch nước vôi trong.

Câu 8: Trùng hợp 10 mol ethylene (với hiệu suất 100 %) ở điều kiện thích hợp thì thu được khối lượng polyethylene là

· A. 70 gam.

· B. 140 gam.

· C. 280 gam.

· D. 560 gam.

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn một hydrocarbon A thu được hỗn hợp X gồm CO2 và H2O có tỉ khối so với hydrogen là 15,5. Vậy A là

· A. C2H6.                                          
· B. C3H8.                                           
· C. C4H8.          
· D. C8H18.

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol một hydrocarbon A thấy thể tích CO2 (đkc) sinh ra tối đa là 37,185 lít. Vậy công thức của A không thể là

· A. CH4.             
· B. C2H2.                   
· C. C4H8.                             
· D. C3H6.

Câu 11: Alkene là những hydrocarbon có đặc điểm

· A. mạch hở, có một liên kết ba C≡C.

· B. mạch vòng, có một liên kết đôi C=C.

· C. mạch hở, có một liên kết đôi C=C.

· D. mạch vòng, chỉ có liên kết đơn.

Câu 12: Ở điều kiện thường ethylene là

· A. chất rắn.

· B. chất lỏng.

· C. chất khí.

· D. vô định hình.

Câu 13: Alkene là những hydrocarbon trong phân tử có chứa

· A. 1 liên kết đơn.               

· B. 1 liên kết đôi.                          

· C. 1 liên kết ba.

· D. vòng benzene.

Câu 14: Tên gọi của công thức cấu tạo sau: CH3-CH=CH2 là

· A. Ethylene.

· B. Propylene.

· C. Butylene.

· D. Isopropylene.

Câu 15: Chất nào sau đây có một liên kết đôi trong phân tử?

· A. Methane.                      

· B. Ethylene.                      

· C. Acetylene.                              

· D. Butane.

Câu 16: Alkene là các hydrocarbon có công thức chung là

· A. CnH2n+2 (n ≥ 1).            

· B. CnH2n (n ≥ 2).               

· C. CnH2n (n ≥ 3).               

· D. CnH2n-2 (n ≥ 2).

Câu 17: Alkene không phản ứng được với chất nào dưới đây?

· A. Br2.                               

· B. O2.                                

· C. NaCl.       

· D. H2.

Câu 18: Sản phẩm của quá trình trùng hợp ethylene là

· A. Polychloroethylene(PVC).

· B. Polypropylene (PP).

· C. Polyethylene (PE).

· D. Polyvinyl acetate (PVA)

Câu 19: Trong phân tử ethylene giữa hai nguyên tử carbon có

· A. một liên kết đơn.          

· B. một liên kết đôi. 

· C. hai liên kết đôi.  

· D. một liên kết ba.

Câu 20: Hợp chất nào sau đây là một alkene?

· A. CH3-CH2-CH2-CH3.                

· B. CH3-CH2-CH=CH2.                

· C. CH3-CH2-C≡CH.                                         

· D. CH3-CH2=C=CH2.
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Câu 1: Dầu mỏ không có nhiệt độ sôi xác định vì:

· A. Dầu mỏ không tan trong nước.

· B. Dầu mỏ là hỗn hợp phức tạp nhiều hydrocarbon.

· C. Dầu mỏ nổi trên mặt nước.

· D. Dầu mỏ là chất sánh lỏng.

Câu 2: Khí thiên nhiên và khí dầu mỏ

· A. giống nhau hoàn toàn.

· B. khác nhau hoàn toàn.

· C. hàm lượng methane giống nhau.

· D. giống nhau đều có chứa methane.

Câu 3: Cho các câu sau: 

a) Dầu mỏ là một đơn chất. 

b) Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp. 

c) Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hydrocarbon.

d) Dầu mỏ sôi ở một nhiệt độ xác định. 

e) Dầu mỏ sôi ở những nhiệt độ khác nhau. 

Số câu đúng là

· A. 1.               

· B. 2.

· C. 3.

· D. 4.

Câu 4: Từ dầu mỏ, để thu được nhiều xăng, dầu hơn thì người ta đã dùng những phương pháp nào?

· A. Hóa rắn.

· B. Đốt cháy.

· C. Lặng lọc.

· D. Cracking nhiệt.

Câu 5: Để dập tắt xăng dầu cháy người ta sẽ:

1. Phun nước vào ngọn lửa.

2. Dùng chăn ướt trùm lên ngọn lửa.

3. Phủ cát lên ngọn lửa.

4. Dùng quạt gió để thổi vào ngọn lửa.

Số đáp án đúng là

· A. 1.

· B. 2.

· C. 3.

· D. 4.

Câu 6: Sự cố tràn dầu do chìm tàu chở dầu là thảm họa môi trường vì:

· A. Do dầu không tan trong nước

· B. Do dầu sôi ở những nhiệt độ khác nhau

· C. Do dầu nhẹ hơn nước, nổi trên mặt nước cản sự hòa tan của khí oxi làm các sinh vật dưới nước bị chết

· D. Dầu lan rộng trên mặt nước bị sóng, gió cuốn đi xa rất khó xử lý.

Câu 7: Vì sao không đun bếp than trong phòng kín?

· A. Vì than tỏa nhiều nhiệt dẫn đến phòng quá nóng.

· B. Vì than cháy tỏa ra rất nhiều khí CO, CO2 có thể gây tử vong nếu ngửi quá nhiều trong phòng kín.

· C. Vì than không cháy được trong phòng kín.

· D. Vì giá thành than khá cao.

Câu 8: Hãy giải thích tại sao các chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất rắn và chất lỏng?

· A. Vì chất khí nhẹ hơn chất rắn và chất lỏng.

· B. Vì chất khí có nhiệt độ sôi thấp hơn chất rắn và chất lỏng.

· C. Vì diện tích tiếp xúc của chất khí với không khí lớn hơn.

· D. Vì chất khí có khối lượng riêng lớn hơn chất rắn và lỏng.

Câu 9: Biết 1 mol carbon khi cháy hoàn toàn tỏa ra một nhiệt lượng là 394 kJ. Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 5 kg than chứa 90% carbon.

· A. 147750 kJ.

· B. 147570 kJ.

· C. 145770 kJ.

· D. 174750 kJ.

Câu 10: Một mol khí ethylene cháy hoàn toàn tỏa ra một lượng nhiệt 1423 kJ. Vậy 0,2 mol ethylene cháy tỏa ra một lượng nhiệt Q là bao nhiêu kJ ?

· A. 7115 kJ.

· B. 246,8 kJ.

· C. 264,8 kJ.

· D. 284,6 kJ.

Câu 11: Dầu mỏ là

· A. chất rắn.

· B. chất lỏng.

· C. chất khí.

· D. rắn, lỏng, khí.

Câu 12: Phát biểu nào sau đây đúng?

· A. Dầu mỏ là một đơn chất.

· B. Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp.

· C. Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hydrocarbon.

· D. Dầu mỏ sôi ở nhiệt độ xác định.

Câu 13: Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là:

· A. Methane.

· B. Ethane.

· C. Butane.

· D. Propane.

Câu 14: Phương pháp dùng để thu được các sản phẩm từ dầu mỏ là

· A. Phương pháp chưng cất.

· B. Phương pháp đốt cháy.

· C. Phương pháp lọc.

· D. Phương pháp sắc kí cột.

Câu 15: Loại khí nào sau đây được gọi là khí đồng hành?

· A. Khí thiên nhiên.

· B. Khí dầu mỏ.

· C. Khí lò cao.

· D. Khí núi lửa.

Câu 16: Mỏ dầu thường có bao nhiêu lớp?

· A. 2 lớp.

· B. 3 lớp.

· C. 4 lớp.

· D. Không xác định được.

Câu 17: Nhiên liệu nào sau đây là nhiên liệu lỏng?

· A. Củi.

· B. Cồn.

· C. Biogas.

· D. Than đá.

Câu 18: Tính chất chung của nhiên liệu là

· A. dễ cháy, có tỏa nhiều nhiệt.

· B. dễ tan trong nước.

· C. dễ cháy, nhiệt hạ thấp.

· D. nặng hơn nước.

Câu 19: Loại nhiên liệu nào dưới đây là nhiên liệu rắn?

· A. Dầu hỏa.

· B. Dầu diesel.

· C. Xăng.

· D. Than đá.

Câu 20: Để sử dụng nhiên liệu tiết kiệm và hiệu quả, cần điều chỉnh lượng gas khi đun nấu như thế nào?

· A. Không thay đổi trong suốt quá trình sử dụng.

· B. Luôn ở mức nhỏ nhất có thể.

· C. Luôn ở mức lớn nhất có thể.

· D. Phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Câu 1: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về tính chất vật lí của alkane?

· A. Tất cả alkane đều nhẹ hơn nước.

· B. Butane, pentane là chất lỏng hoặc chất rắn ở điều kiện thường.

· C. Nhiệt độ sôi và khối lượng riêng đều tăng theo khối lượng phân tử.

· D. Kém tan trong nước và tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

Câu 2: Hợp chất nào chỉ có một liên kết đôi trong phân tử?

· A. Ethane.

· B. Ethylene.

· C. Acetylene.

· D. Benzene.

Câu 3: Alkane thường được sử dụng làm nhiên liệu trong công nghiệp và chất đốt trong đời sống do phản ứng oxi hóa có đặc tính

· A. tỏa nhiều nhiệt.

· B. xảy ra ở nhiệt độ thường.   

· C. luôn tạo ra carbon dioxide.

· D. luôn tạo ra carbon hoặc carbon monoxide. 

Câu 4: Các chai lọ, túi, màng mỏng trong suốt, không độc, được sử dụng làm chai đựng nước, thực phẩm, màng bọc thực phẩm được sản xuất từ polymer của chất nào sau đây?

· A. Butylene. 

· B. Propylene.

· C. Vinyl chloride.   

· D. Ethylene.

Câu 5 Chất nào sau đây có khả năng làm mất màu dung dịch bromine? 

· A. Ethane.    

· B. Propylene.

· C. Butane.    

· D. Hexane.

Câu 6: Một hydrocarbon X mạch hở trong phân tử có phần trăm khối lượng carbon bằng 85,714%. Biết khối lượng phân tử bằng 42. Công thức phù hợp với X là

· A. CH2=CHCH3.

· B. CH3CH2CH3.

· C. CH3CH3.

· D. CH≡CH.

Câu 7: Dẫn 2 mol một alkene X qua dung dịch bromine dư, khối lượng bình sau phản ứng tăng 56 gam. Vậy công thức phân tử của X là

· A. C2H4.

· B. C3H6.

· C. C4H8.

· D. C5H10.

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn hydrogencarbon mạch hở A thu được 6,81725 lít CO2 (đkc) và 4,95 gam H2O. A có tỉ khối so với H2 là 28. Công thức phân tử của A là

· A. C2H4.       

· B. C3H6.       

· C. C4H8.       

· D. C5H10.

Câu 9: Một bình gas (khí hóa lỏng) có chứa 12 kg hỗn hợp propane và butane, trong đó propane chiếm 27,5% về khối lượng. Khi đốt cháy hoàn toàn, 1 mol propan tỏa ra lượng nhiệt là 2220 kJ và 1 mol butan tỏa ra lượng nhiệt là 2850 kJ. Trung bình, lượng nhiệt tiêu thụ từ đốt khí gas của một hộ gia đình X là 10000 kJ/ngày, hiệu suất sử dụng nhiệt là 70%, giá của bình gas trên là 400000 đồng. Số tiền hộ gia đình X cần trả cho việc mua gas trong một tháng (30 ngày) gần nhất với giá trị nào sau đây?

· A. 250 000 đồng.    

· B. 290 000 đồng.    

· C. 310 000 đồng.    

· D. 350 000 đồng.

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp ethene,propene,but-1-en thu được 52,8g CO2 và 21,6g nước. Giá trị của a là:

· A. 18,8g.

· B. 18,6g.

· C. 16,8g.

· D. 16,4g.

Câu 11: Tính chất nào dưới đây là tính chất chung của nhiên liệu

· A. Nhẹ hơn nước.

· B. Tan trong nước.

· C. Là chất rắn.

· D. Cháy được.

Câu 12: Chất nào là alkane?

· A. C6H12.

· B. C8H18.

· C. C7H14.

· D. C5H8.

Câu 13: Alkane là các hydrocarbon

· A. chỉ có liên kết đơn, mạch vòng.                                                     

· B. chỉ có liên kết đơn, mạch hở.

· C. có liên kết đơn, mạch hở.                                               

· D. có liên kết đôi, mạch vòng.

Câu 14: Công thức phân tử nào sau đây không phải là công thức của một alkane?

· A. C2H6.                           

· B. C3H6.                           

· C. C4H10.                         

· D. C5H12.

Câu 15: Ở điều kiện thường hydrocarbon nào sau đây ở thể lỏng?

· A. C4H10.                         

· B. C2H6.                                             

· C. C3H8.                           

· D. C6H14.

Câu 16: Tên gọi của chất có công thức C3H8 là

· A. Methane.

· B. Propane.   

· C. Butane.   

· D. Pentane.

Câu 17: Chất nào không phải thành phần chủ yếu của khí hoá lỏng Liquefied petroleum gas (LPG)?

· A. Propane.

· B. Butane. 

· C. Isobutane.   

· D. Pentane.

Câu 18: Khí gas hóa lỏng có trong bình gas là hỗn hợp của hai alkane nào sau đây?

· A. Methane và ethane.

· B. Methane và propane.

· C. Ethane và propane.

· D. Propane và butane.

Câu 19: Phản ứng oxi hóa hoàn toàn alkene tạo ra

· A. Carbon dioxide và nước.         

· B. Carbon monoxide và nước.

· C. Carbon và nước.

· D. Carbon và hydrogen.

Câu 20: Phản ứng bromine hóa alkene thuộc loại phản ứng nào dưới đây?

· A. Phản ứng thế.

· B. Phản ứng tách.

· C. Phản ứng cộng.

· D. Phản ứng phân hủy.

Bài 23

Câu 1: Ethylic alcohol tác dụng được với chất nào sau đây?

· A. Na. 

· B. NaOH.     

· C. NaCl.       

· D. Na2CO3.

Câu 2: Ethanol là chất có tác động đến thần kinh trung ương. Khi hàm lượng ethanol trong máu tăng cao sẽ có hiện tượng nôn, mất tỉnh táo và có thể dẫn đến tử vong. Tên gọi khác của ethanol là

· A. methylic alcohol.

· B. ethylic alcohol.

· C. acetic acid.

· D. formic acid.

Câu 3: Alcohol 140 có nghĩa là

· A. Có 14 ml ethylic alcohol trong 100 ml hỗn hợp alcohol và nước.

· B. Có 14 ml nước trong 100 ml hỗn hợp alcohol và nước.

· C. Trong 100 ml hỗn hợp alcohol và nước có 14ml là cồn.

· D. Trong 100 ml hỗn hợp alcohol và nước có 86ml là ethylic alcohol.

Câu 4: Hiện tượng quan sát được khi ethylic alcohol tác dụng với sodium là gì?

· A. Không có hiện tượng gì.

· B. Sodium bốc cháy, có khói trắng.

· C. Sodium tan dần.

· D. Sủi bọt khí và Sodium tan dần.

Câu 5: Trong 5 ml ethylic alcohol 46o có bao nhiêu ml C2H5OH nguyên chất?

· A. 2,3.          

· B. 2,7.          

· C. 1,35.        

· D. 0,23.

Câu 6: Ethylic alcohol tác dụng được với sodium vì

· A. trong phân tử có nguyên tử oxygen.

· B. trong phân tử có nguyên tử hydrogen và nguyên tử oxygen.

· C. trong phân tử có nguyên tử carbon, hydrogen và nguyên tử oxygen.

· D. trong phân tử có nhóm – OH.

Câu 7: Cho ethylic alcohol nguyên chất tác dụng với sodium dư. Số phản ứng hóa học xảy ra là

· A. 1.

· B. 2.

· C. 3.

· D. 4.

Câu 8: Cho ethylic alcohol 80o tác dụng với sodium dư. Số phản ứng hóa học xảy ra là

· A. 1.

· B. 2.

· C. 3.

· D. 4.

Câu 9: Hòa tan hết 80 ml ethylic alcohol vào nước để được 400 ml dung dịch alcohol. Độ cồn là

· A. 80o.

· B. 40o.

· C. 20o.

· D. 46o.

Câu 10: Nhóm –OH trong phân tử ethylic alcohol có tính chất hóa học đặc trưng là

· A. tác dụng được với kim loại giải phóng khí hydrogen.

· B. tác dụng được với sodium, potassium giải phóng khí hydrogen.

· C. tác dụng được với magnesium, sodium giải phóng khí hydrogen.

· D. tác dụng được với potassium, zinc giải phóng khí hydrogen.

Câu 11: Cần bao nhiêu thể tích alcohol nguyên chất cho vào 60ml dung dịch alcohol 40o thành alcohol 60o?

· A. 30 ml.

· B. 40 ml.

· C. 50 ml.

· D. 60 ml.

Câu 12: Thể tích ethylic alcohol 92o cần dùng là bao nhiêu để điều chế được 2,479 lít C2H4 (đktc). Cho biết hiệu suất phản ứng đạt 62,5% và D = 0,8 g/ml.

· A. 8 ml.

· B. 10 ml.

· C. 12,5 ml.

· D. 3,9 ml.

Câu 13: Thể tích không khí (đkc) (chứa 20 % thể tích oxygen) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam ethylic alcohol nguyên chất là

· A. 7,437 lít.  

· B. 74,37 lít.  

· C. 14,874 lít. 

· D. 1,4874 lít.

Câu 14: Cho 10,1 gam dung dịch ethylic alcohol tác dụng với kim loại Na dư thu được 3,09875 lít H2 (đkc). Biết khối lượng riêng của ethylic alcohol là 0,8 g/ml và của nước là 1 g/ml. Xác định độ cồn đem tham gia phản ứng?

· A. 92,74o.

· B. 96o.

· C. 73,92o.

· D. 97,24o.

Câu 15: Cho 360 gam glucose lên men thành ethylic alcohol. Cho tất cả khí CO2 sinh ra hấp thụ hoàn toàn vào 2 lít dung dịch NaOH 1M thì thu được 137 gam muối. Hiệu suất của phản ứng lên men alcohol là

· A. 37,5%.

· B. 50%.

· C. 75%.

· D. 80%

Câu 16: Độ cồn là

· A. số ml ethylic alcohol có trong 100 ml hỗn hợp alcohol với nước.

· B. số ml nước có trong 100 ml hỗn hợp alcohol với nước.

· C. số gam ethylic alcohol có trong 100 ml hỗn hợp alcohol với nước.

· D. số gam nước có trong 100 gam hỗn hợp alcohol với nước.

Câu 17: Công thức cấu tạo của ethylic alcohol là

· A. CH2 – CH3 – OH.

· B. CH3 – O – CH3.

· C. CH2 – CH2 – OH2.

· D. CH3 – CH2 – OH.

Câu 18: Hiện tượng quan sát được khi ethylic alcohol cháy là

· A. alcohol không cháy.

· B. alcohol cháy với ngọn lửa màu xanh lá cây.

· C. alcohol cháy tỏa ra nhiều khói đen.

· D. alcohol cháy với ngọn lửa màu xanh.

Câu 19: Ethylic alcohol khi cháy tạo thành sản phẩm là

· A. CO2 và H2O.

· B. O2 và H2O.

· C. O2 và CO2 và H2O.

· D. CO2 và H2.

Câu 20: ethylic alcohol trong phân tử gồm

· A. nhóm ethyl (-C2H5) liên kết với nhóm – OH.         

· B. nhóm methyl (-CH3) liên kết với nhóm – OH.

· C. nhóm hydrocarbon liên kết với nhóm – OH.          

· D. nhóm methyl (-CH3) liên kết với oxygen.

Bài 24

Câu 1: Phương trình phản ứng sản xuất acetic acid trong công nghiệp là: 

                    C4H10   +   O2  - - - > CH3COOH   +   H2O   

Tổng hệ số trong phương trình phản ứng trên là

· A. 11. 

· B. 12. 

· C. 13. 

· D. 14.

Câu 2: Dãy chất tác dụng với acetic acid là

· A. CuO; Cu(OH)2; Cu; CuSO4 ; C2H5OH.                  

· B. CuO; Cu(OH)2; Zn ; Na2CO3 ; C2H5OH.

· C. CuO; Cu(OH)2; Zn ; H2SO4; C2H5OH. 

· D. CuO; Cu(OH)2; C2H5OH; C6H6; CaCO3.

Câu 3: Công thức cấu tạo của acetic acid khác với ethylic alcohol là 

· A. có nhóm –CH3.

· B. có nhóm –OH.

· C. có hai nguyên tử oxi.

· D. có nhóm –OH kết hợp với nhóm C = O tạo thành nhóm –COOH.

Câu 4: Cho acetic acid tác dụng với ethylic alcohol có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác và đun nóng. Sau phản ứng thu được 44 gam ethyl acetate. Khối lượng acetic acid và ethylic alcohol đã phản ứng là

· A. 60 gam và 46 gam.       

· B. 30 gam và 23 gam.       

· C. 15 gam và 11,5 gam.    

· D. 45 gam và 34,5 gam.

Câu 5: Để phân biệt dung dịch CH3COOH và C2H5OH ta dùng

· A. Na.             

· B. Zn.               

· C. K.                   

· D. Cu.

Câu 6: Công thức cấu tạo của acetic acid là

· A. O=CH–O–CH3.

· B. CH3–COOH.

· C. HO–C(OH)=CH2.

· D. CH2–O–O–CH2.

Câu 7: Công thức phân tử của acetic acid là

· A. C2H4O.

· B. C2H6O2.

· C. C2H6O2.

· D. C2H4O2.

Câu 8: Giấm ăn là dung dịch acetic acid có nồng độ

· A. trên 5%.   

· B. dưới 2%.  

· C. từ 2% - 5%.        

· D. từ 3% - 6%.

Câu 9: Tính chất vật lí của acetic acid là

· A. chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước.

· B. chất lỏng, màu trắng, vị chua, tan vô hạn trong nước.

· C. chất lỏng, không màu, vị đắng, tan vô hạn trong nước.

· D. chất lỏng, không màu, vị chua, không tan trong nước.

Câu 10: Acetic acid tác dụng với zinc giải phóng khí

· A. hydrogen (H2).

· B. hydrogen chloride (HCl).

· C. hydrogen sulfide (H2S).

· D. ammonia (NH3).

Câu 11: Acetic acid tác dụng với muối carbonat giải phóng khí

· A. carbon dioxide.

· B. sulfur dioxide.

· C. sulfur trioxide.

· D. carbon monoxide.

Câu 12: Acetic acid làm quỳ tím đổi màu

· A. xanh.

· B. đỏ.

· C. tím.

· D. vàng.

Câu 13: Cho sơ đồ phản ứng: CH3COOH + Na → CH3COONa + H2
Tổng hệ số các chất (là các số nguyên, tối giản) trong phản ứng trên là

· A. 5.

· B. 6.

· C. 7.

· D. 8.

Câu 14: Acetic acid là

· A. acid yếu.

· B. base yếu.

· C. base mạnh.

· D. acid mạnh.

Câu 15: Trong công nghiệp một lượng lớn acetic acid được điều chế bằng cách

· A. oxi hóa methane có xúc tác và nhiệt độ thích hợp.

· B. oxi hóa etylene có xúc tác và nhiệt độ thích hợp.

· C. oxi hóa ethane có xúc tác và nhiệt độ thích hợp.     

· D. oxi hóa butane có xúc tác và nhiệt độ thích hợp.

Câu 16: Dung dịch nào sau đây tác dụng được với CaO, CaCO3 nhưng không tác dụng được với dung dịch AgNO3?

· A. NaOH.       

· B. HCl.         

· C. CH3COOH.                   

· D. C2H5OH.

Câu 17: Ứng dụng của acetic acid là

(1) Pha giấm ăn.

(2) Điều chế dược phẩm

(3) Điều chế tơ sợi nhân tạo.

(4) Làm nhiên liệu.

(5) Điều chế thuốc diệt cỏ, diệt côn trùng

(6) Phẩm nhuộm.

(7) Thuốc nổ

Số phát biểu đúng là

· A. 3.

· B. 4.

· C. 5.

· D. 6.

Câu 18: Cho 8 gam NaOH tác dụng hết với dung dịch CH3COOH, sau phản ứng thu được m gam muối. Giá trị của m là

· A. 14,6 gam.

· B. 16,4 gam.

· C. 18,6 gam.

· D. 19,8 gam.

Câu 19: Đun 12g acetic acid với một lượng dư ethylic alcohol ( H2SO4 đặc, xúc tác). Đến khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì thu được 11g ester. Hiệu suất phản ứng ester hoá là:

· A. 70%.

· B. 75%.

· C. 62,5%.

· D. 50%.

Câu 20: Cho 100 ml dung dịch CH3COOH 0,1M vào 100 ml dung dịch Ca(OH)2 0,1M. Dung dịch sau phản ứng có khả năng:

· A. làm quỳ tím hóa xanh.

· B. làm quỳ tím hóa đỏ.

· C. không làm quỳ tím đổi màu.

· D. tác dụng với Mg giải phóng khí H2.

Câu 1: Chỉ dùng quỳ tím có thể phân biệt được cặp chất nào sau đây?

· A. Ethylic alcohol và acetic acid.

· B. Ethylic alcohol và dầu ăn.

· C. Ethylene và dầu ăn.

· D. Ethylic alcohol và ethylene.

Câu 2: Ethylic alcohol tác dụng được với dãy hóa chất là

· A. NaOH; Cu; CH3COOH; O2.

· B. Na; K; CH3COOH; O2.

· C. C2H4; K; CH3COOH; Fe.

· D. Ca(OH)2; Zn; CH3COOH; O2.

Câu 3: Giấm ăn là dung dịch của acetic acid trong nước, trong đó nồng độ acetic acid từ 2-5%. Lượng acetic acid tối thiểu có trong 1 lít giấm ăn (Dgiấmăn = 1,01 g/ml) là

· A. 2,20 gam.

· B. 20,2 gam.

· C. 12,2 gam.

· D. 19,2 gam.

Câu 4: Dãy chất tác dụng với acetic acid là

· A. ZnO; Cu(OH)2; Cu; CuSO4 ; C2H5OH.

· B. CuO; Ba(OH)2; Mg; K2CO3 ; C2H5OH.

· C. Ag; Cu(OH)2; ZnO ; H2SO4; C2H5OH.

· D. H2SO4; Cu(OH)2; C2H5OH; C6H6; CaCO3.

Câu 5: Cho 23 gam ethylic alcohol nguyên chất tác dụng với potassium dư. Thể tích khí H2 thoát ra (ở đkc) là

· A. 3,099 lít.

· B. 6,198 lít.

· C. 9,296 lít.

· D. 12,395 lít.

Câu 6: Cho 12,395 lít khí ethylene (đkc) tác dụng với nước có sulfuric acid (H2SO4) làm xúc tác, thu được 9,2 gam ethylic alcohol. Hiệu suất phản ứng là

· A. 50%.       

· B. 30%.         

· C. 60%.     

· D. 40%.

Câu 7: Khí CO2 sinh ra khi lên men một lượng glucose được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo được 60 gam kết tủa. Khối lượng ethylic alcohol thu được là

· A. 18,4 gam.

· B. 13,8 gam.

· C. 27,6 gam.

· D. 54 gam.

Câu 8: Cho 60 gam CH3COOH tác dụng với 100 gam CH3CH2OH thu được 55 gam CH3COOC2H5. Hiệu suất của phản ứng là 

· A. 50,5%.

· B. 25%.

· C. 62,5%.

· D. 80%.

Câu 9: Xăng E5 chứa 5% thể tích ethylic alcohol hiện đang được sử dụng phổ biến ở nước ta để thay thế một phần xăng thông thường. Một người đi xe máy mua 2 lít xăng E5 để đổ vào bình chứa nhiên liệu. Thể tích ethylic alcohol có trong lượng xăng trên là

· A. 50ml.

· B. 92ml.

· C. 46ml.

· D. 100ml.

Câu 10: Cho 180 gam acetic acid tác dụng với 138 gam ethylic alcohol (có xúc tác acid). Sau khi phản ứng hoàn toàn đã có 44% lượng acid chuyển thành ester. Khối lượng ester thu được là

· A. 264 gam.

· B. 132 gam.

· C. 116,16 gam.

· D. 108,24 gam.

Câu 11: Nhận xét nào sau đây là sai?

· A. Ethylic alcohol là chất lỏng, không màu.

· B. Ethylic alcohol tan vô hạn trong nước.

· C. Ethylic alcohol có thể hòa tan được iodine.

· D. Ethylic alcohol nặng hơn nước.

Câu 12: Chất nào sau đây không tác dụng được với dung dịch acetic acid?

· A. C2H5OH.

· B. Mg.

· C. Ba(OH)2.

· D. Cu.

Câu 13: Ester là sản phẩm của phản ứng giữa

· A. alcohol và muối.

· B. acid và alcohol.

· C. alcohol và glucose.

· D. Acid và muối.

Câu 14: Ethylic alcohol được tạo ra khi

· A. Thủy phân sucrose.

· B. Lên men glucose.

· C. Thủy phân đường maltose.

· D. Thủy phân tinh bột.

Câu 15: Nhận xét nào đúng về nhiệt độ sôi của ethylic alcohol?

· A. Ethylic alcohol sôi ở 100°C.

· B. Nhiệt độ sôi của ethylic alcohol cao hơn nhiệt độ sôi của nước.

· C. Ethylic alcohol sôi ở 45°C.

· D. Ethylic alcohol sôi ở 78,3°C.

Câu 16: Trong 100ml alcohol 45° có chứa

· A. 45ml nước và 55ml alcohol nguyên chất.

· B. 45 ml alcohol nguyên chất và 55ml nước.

· C. 45 gam alcohol nguyên chất và 55 gam nước.

· D. 45 gam nước và 55 gam alcohol nguyên chất.

Câu 17: Cho ethylic alcohol nguyên chất tác dụng với potassium dư. Số phản ứng hóa học xảy ra là

· A. 1.

· B. 2.

· C. 3.

· D. 4.

Câu 18: Tổng hệ số trong phương trình phản ứng cháy của acetic acid là
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· A. 5.

· B. 6.

· C. 7.

· D. 8.

Câu 19: Đun nóng acetic acid với ethylic alcohol có acid sunfuric làm xúc tác thì người ta thu được một chất lỏng không màu, mùi thơm, không tan trong nước và nổi trên mặt nước. Sản phẩm đó là

· A. methyl chloride.

· B. sodium acetate.

· C. ethyl acetate.

· D. ethylene.

Câu 20: Chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu đỏ?

· A. CH3COOH.

· B. CH3CH2OH.

· C. CH2=CH2.

· D. CH3OH.

Bài 25

Câu 1: Lipid có nguồn gốc thực vật như

· A mỡ bò.

· B. dầu tinh luyện.

· C. mỡ heo.

· D. mỡ gà.

Câu 2: Phát biểu nào dưới đây không đúng?

· A. Chất béo không tan trong nước.

· B. Các acid béo là acid hữu cơ, có công thức chung là RCOOH.

· C. Dầu ăn và dầu mỏ có cùng thành phần nguyên tố.

· D. Chất béo tan được trong xăng, benzene…

Câu 3: Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thu được

· A. glycerol và muối của một acid béo.

· B. glycerol và acid béo.

· C. glycerol và acid hữu cơ.

· D. glycerol và muối của các acid béo

Câu 4: Lipid có nguồn gốc động vật như

· A. Shortening.

· B. Dầu tinh luyện.

· C. Dầu lạc.

· D. Mỡ gà.

Câu 5: Phát biểu nào dưới đây không đúng ?

· A. Chất béo không tan trong nước.

· B. Phân tử chất béo chứa nhóm chức este.

· C. Dầu ăn và dầu mỏ có cùng thành phần nguyên tố.

· D. Chất béo còn có tên là triglyceride.

Câu 6: Thủy phân chất béo trong môi trường acid thu được 

· A. glycerol và một loại acid béo. 

· B. glycerol và một số loại acid béo.

· C. glycerol và một muối của acid béo.   

· D. glycerol và xà phòng.

Câu 7: Hãy chọn phương trình hoá học đúng khi đun một chất béo với nước có acid làm xúc tác

· A. (RCOO)3C3H5 + 3H2O ⇄ C3H5(OH)3 + 3RCOOH.

· B. (RCOO)3C3H5 + 3H2O  ⇄ 3C3H5OH + R(COOH)3.

· C. 3RCOOC3H5 + 3H2O ⇄  3C3H5OH + 3R-COOH.

· D. RCOO(C3H5)3 + 3H2O ⇄  3C3H5OH + R-(COOH)3.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây sai về tính chất của chất béo?

· A. Các chất béo bị thủy phân sẽ tạo thành glycerol.   

· B. Khi thủy phân chất béo trong môi trường base tạo muối. 

· C. Thủy phân chất béo trong môi trường acid là phản ứng hai chiều. 

· D. Thủy phân chất béo trong môi trường acid là phản ứng xà phòng hóa.

Câu 9: Xà phòng được điều chế bằng cách nào?

· A. Phân hủy chất béo.

· B. Thủy phân chất béo trong môi trường acid.

· C. Hòa tan chất béo trong dung môi hữu cơ.

· D. Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm.

Câu 10: Chất nào sau đây không phải là chất béo?

· A. Dầu dừa.

· B. Dầu vừng (dầu mè).

· C. Dầu lạc (đậu phộng).

· D. Dầu mỏ.

Câu 11: Để làm sạch vết dầu ăn dính vào quần áo cần:

· A. giặt quần áo bằng nước lạnh.

· B. giặt kỹ quần áo bằng xà phòng.

· C. dùng acid mạnh để tẩy.

· D. giặt quần áo bằng nước muối.

Câu 12: Đun 26,7 kg chất béo (C17H35COO)3C3H5 với dung dịch NaOH dư (hiệu suất 90%), khối lượng Glycerol thu được là

· A. 1,200 kg. 

· B. 2,760 kg. 

· C. 2,484 kg. 

· D. 4,800 kg.

Câu 13: Glycerol C3H5(OH)3 có khả năng tạo thành ester 3 lần (triester). Nếu đun nóng gilxerol với hỗn hợp hai acid R1COOH và R2COOH (có H2SO4 đặc xúc tác) thì thu được tối đa bao nhiêu triester?

· A. 2.                       

· B. 4.                       

· C. 6.                       

· D. 7.

Câu 14: Cho một loại chất béo có công thức chung là (RCOO)3C3H5 phản ứng vừa đủ với a gam dung dịch NaOH 50% tạo thành 9,2 kg Glycerol. Giá trị của a là

· A. 23 kg.      

· B. 24 kg.      

· C. 20 kg.      

· D. 48 kg.

Câu 15: Đun nóng 4,03 kg chất béo glycerol palmitate (C15H31COO)3C3H5 với lượng dung dịch NaOH dư. Khối lượng xà phòng chứa 72% muối sodium palmitate điều chế được là

· A. 5,79 kg.   

· B. 5,97 kg.   

· C. 6,79 kg.   

· D. 6,97 kg.

Câu 16: Xà phòng hoá chất nào sau đây thu được glycerol?

· A. Tristearin.

· B. Methyl acetate.

· C. Methyl formate.

· D. Benzyl acetate.

Câu 17: Chất nào sau đây không phải là chất béo ?

· A. (C17H35COO)3C3H5.

· B. (C15H31COO)3C3H5.

· C. (C17H33COO)3C3H5.

· D. (C2H5COO)3C3H5.

Câu 18: Khi để lâu trong không khí, chất béo sẽ

· A. từ thể lỏng chuyển sang thể rắn.

· B. thăng hoa.

· C. bay hơi.

· D. có mùi ôi.

Câu 19: Một chất béo có công thức (C17H35COO)3C3H5 có khối lượng phân tử là

· A. 890 amu.

· B. 422 amu.

· C. 372 amu.

· D. 980 amu.

Câu 20: Hợp chất không tan trong nước là

· A. acetic acid.

· B. ethylic alcohol.

· C. glucose.

· D. dầu vừng.

Bài 26

Câu 1: Dung dịch đường X được gọi là “huyết thanh ngọt” được dùng để truyền trực tiếp cho bệnh nhân bị yếu sức. X là

· A. glucose. 

· B. fructose. 

· C. Saccharose 

· D. đường hoá học.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây sai?

· A. Glucose là chất rắn, màu trắng.         

· B. Glucose có vị ngọt, tan tốt trong nước.        

· C. Glucose có khối lượng mol phân tử là 160 g/mol.

· D. Glucose có phản ứng tráng bạc.

Câu 3: So sánh nào giữa glucose và saccharose là đúng?

· A. Glucose và saccharose đều có phản ứng tráng bạc.

· B. Glucose và saccharose đều ngọt nhưng glucose ngọt hơn.

· C. Glucose có phản ứng thủy phân còn saccharose thì không.

· D. Glucose và saccharose đều không màu và tan tốt trong nước.

Câu 4: Bệnh nhân phải tiếp đường (tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch), đó là loại đường nào trong số các loại đường sau:

· A. saccharose.        

· B. glucose.             

· C. đường hoá học.            

· D. đường fructose.

Câu 5: Chất nào sau đây có phản ứng lên men rượu?

· A. Benzene.

· B. Glucose.

· C. Acetic acid.

· D. Ethylic alcohol.

Câu 6: Chất X là hợp chất hữu cơ chứa các nguyên tố C, H, O. X có khối lượng phân tử là 342 amu. Vậy X là

· A. glucose.

· B. fructose.

· C. saccharose.

· D. glycerol.

Câu 7: Để phân biệt saccharose và glucose người ta dùng

· A. dung dịch H2SO4 loãng.

· B. dung dịch NaOH.

· C. dung dịch AgNO3/NH3.

· D. Na kim loại.

Câu 8: Chất X vào dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng, không thấy xảy ra phản ứng tráng gương. Chất X là chất nào dưới đây?

· A. Glucose.

· B. Fructose.

· C. Acetaldehyde.

· D. Saccharose.

Câu 9: Trong chế tạo ruột phích người ta thường dùng phương pháp nào sau đây?

· A. Cho acetylene tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

· B. Cho Formic aldehyde tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

· C. Cho formic acid tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

· D. Cho glucose tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng.

Câu 10: Thủy phân hoàn toàn m gam saccharose thu được 36 gam glucose. Giá trị của m là

· A. 66,8 gam.

· B. 67,2 gam.

· C. 68,4 gam.

· D. 69,3 gam.

Câu 11: Carbohydrate là tên gọi của một nhóm các hợp chất có chứa các nguyên tố 

· A. C, H.

· B. C, H, O, N.

· C. C, H, O.

· D. C, H, N.

Câu 12: Công thức phân tử của glucose là

· A. C6H12O6.

· B. C6H10O5.

· C. C12H22O11.

· D. CH2O.

Câu 13: Loại thực vật nào sau đây không chứa saccharose?

· A. Cây mía. 

· B. Củ cải đường. 

· C. Hoa thốt nốt. 

· D. Cây bông.

Câu 14: Số nguyên tử oxygen trong phân tử glucose là

· A. 12.

· B. 6.

· C. 5.

· D. 10

Câu 15: Số nguyên tử hydrogen trong phân tử saccharose là

· A. 12.

· B. 22.

· C. 11.

· D. 6

Câu 16: Loại thực phẩm chứa nhiều glucose là 

· A. Đường phèn.

· B. Mật mía.

· C. Đường nho.

· D. Đường kính.

Câu 17: Glucose không thuộc loại 

· A. hợp chất tạp chức.        

· B. carbohydrate.

· C. monosaccharides.

· D. disaccharide.

Câu 18: Carbohydrate nào có nhiều trong cây mía và củ cải đường?

· A. Glucose. 

· B. Tinh bột. 

· C. Fructose.

· D. Saccharose.

Câu 19: Chất nào sau đây được dùng làm nguyên liệu điều chế trực tiếp ethylic alcohol?

· A. Glucose.

· B. Methane.

· C. Acetylene.

· D. Ethane.

Câu 20: Ứng dụng nào không phải là ứng dụng của glucose?

· A. Làm thực phẩm dinh dưỡng và thuốc tăng lực.      

· B. Tráng gương, tráng phích.

· C. Nguyên liệu sản xuất ethylic alcohol.                              

· D. Nguyên liệu sản xuất PVC.

Câu 21: Saccharose có công thức phân tử là

· A. C12H21O12.

· B. C12H22O12.

· C. C6H12O6.

· D. C12H22O11.

Câu 22: Nồng độ saccharose trong mía có thể đạt tới

· A. 9%.

· B. 13%.

· C. 17%.

· D. 20%.

Câu 23: Các chất có thể tham gia phản ứng thủy phân là

· A. glucose, saccharose.

· B. chất béo,  acetic acid.

· C. saccharose, ethylic alcohol.

· D. saccharose, chất béo.

Câu 24: Thủy phân 513 gam saccharose trong môi trường acid với hiệu suất 90%, khối lượng sản phẩm thu được là

· A. 220g glucose và 220g fructose.

· B. 340g glucose và 340g fructose.

· C. 270g glucose và 270g fructose.

· D. 243g glucose và 243g fructose.

Câu 25: Khi đốt cháy một loại gluxit có công thức Cn(H2O)m, người ta thu được khối lượng H2O và CO2 theo tỉ lệ 33 : 88. Vậy gluxit là

· A. C6H12O6.

· B. C12H22O11.

· C. (C6H10O5)n.

· D. Protein.

Bài 27

Câu 1: Thực phẩm nào sau đây chứa nhiều tinh bột?

· A. Cơm.

· B. Trứng.

· C. Sữa.

· D. Thịt.

Câu 2: Nhận định nào sau đây là đúng nhất?

· A. Tinh bột và cellulose dễ tan trong nước.

· B. Tinh bột dễ tan trong nước còn cellulose không tan trong nước.

· C. Tinh bột và cellulose không tan trong nước lạnh nhưng tan trong nước nóng.

· D. Tinh bột không tan trong nước lạnh nhưng tan được trong nước nóng. Còn cellulose không tan cả trong nước lạnh và nước nóng.

Câu 3: Tinh bột, saccharose đều có khả năng tham gia phản ứng

· A. hòa tan Cu(OH)2.

· B. trùng ngưng.

· C. tráng gương.

· D. thủy phân.

Câu 4: Nhận xét nào sau đây là đúng?

· A. Tinh bột và cellulose đều tạo ra từ quá trình quang hợp của cây xanh.

· B. Tinh bột và cellulose đều có cùng số mắt xích trong phân tử.

· C. Tinh bột và cellulose có khối lượng phân tử bằng nhau.

· D. Tinh bột và cellulose đều dễ tan trong nước.

Câu 5: Quả chuối xanh có chứa chất X làm iodine chuyển thành màu xanh tím. Chất X là:

· A. Tinh bột. 

· B. Cellulose.

· C. Fructose.

· D. Glucose.

Câu 6: Phân tử tinh bột được tạo thành do nhiều nhóm - C6H10O5- (gọi là mắt xích) liên kết với nhau. Số mắt xích trong phân tử tinh bột trong khoảng

· A. 1200 – 6000.

· B. 6000 – 10000.

· C. 10000 -14000.

· D. 12000- 14000.

Câu 7: Khi thuỷ phân 1 kg bột gạo có 80% tinh bột, thì khối lượng glucose thu được là bao nhiêu? Giả thiết hiệu suất phản ứng là 100%.

· A. 0,80 kg.

· B. 0,90 kg.

· C. 0,99 kg.

· D. 0,89 kg

Câu 8: Khi lên men 1 tấn ngô chứa 65% tinh bột thì khối lượng ethylic alcohol thu được là bao nhiêu? Biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 80%.

· A. 290 kg.       

· B. 295,3 kg.       

· C. 300 kg.       

· D. 350 kg.

Câu 9: Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng đạt 75%, khối lượng glucose thu được là

· A. 250 gam.

· B. 300 gam.

· C. 360 gam.

· D. 270 gam.

Câu 10: Từ 20 kg khoai, sắn chứa 20% tinh bột điều chế được bao nhiêu lít rượu etylic 40°? Biết hiệu suất của cả quá trình là 75% và  dethylic alcohol = 0,8 g/ml.

· A. 5,32 lít.    

· B. 4,27 lít.    

· C. 2,66 lít.    

· D. 1,70 lít.

Câu 11: Cellulose thuộc loại polisaccarit, là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều trong gỗ, bông gòn. Công thức của cellulose là:

· A. (C6H10O5)n.           

· B. C12H22O11.                    

· C. C6H12O6.            

· D. C2H4O2. 

Câu 12: Polymer thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím. Polymer X là

· A. tinh bột.                        

· B. saccharose.

· C. cellulose. 

· D. glycogen.

Câu 13: Chất nào sau đây không tan trong nước nóng?

· A. Glucose.

· B. Saccharose.

· C. Cellulose.

· D. Tinh bột.

Câu 14: Trong mùn cưa có chứa hợp chất nào sau đây?

· A. Tinh bột.

· B. Cellulose.

· C. Saccharose.

· D. Glucose.

Câu 15: Đun nóng tinh bột trong dung dịch acid vô cơ loãng sẽ thu được

· A. cellulose.

· B. glucose.

· C. glycerol.

· D. ethyl acetate.

Câu 16: Tính chất vật lí của cellulose là

· A. chất rắn, màu trắng, tan trong nước.  

· B. chất rắn, màu trắng, tan trong nước nóng.

· C. chất rắn, không màu, tan trong nước. 

· D. chất rắn, màu trắng, không tan trong nước.

Câu 17: Khi tiến hành thủy phân tinh bột hoặc cellulose thì cần có chất xúc tác nào sau đây?

· A. Dung dịch nước vôi.               

· B. Dung dịch muối ăn.

· C. Dung dịch base.           

· D. Dung dịch acid loãng.

Câu 18: Nhỏ vài giọt dung dịch iodine vào ống nghiệm đựng hồ tinh bột thấy xuất hiện màu

· A. xanh tím.

· B. đỏ.

· C. tím.

· D. vàng nhạt.

Câu 19: Chất nào sau đây thuộc loại polysaccharide? 

· A. Fructose. 

· B. Glucose.  

· C. Saccharose         

· D. Tinh bột. 

Câu 20: Khí sinh ra trong trường hợp nào sau đây gây ô nhiễm không khí ?

· A. Quá trình đun nấu, đốt lò sưởi trong sinh hoạt.

· B. Quá trình quang hợp của cây xanh.

· C. Quá trình đốt nhiên liệu trong động cơ ô tô.

· D. Quá trình đốt nhiên liệu trong lò cao.
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Câu 1: Dấu hiệu để nhận biết protein là

· A. làm dung dịch iot đổi màu xanh.

· B. có phản ứng đông tụ trắng khi đun nóng.

· C. thủy phân trong dung dịch acid.

· D. đốt cháy có mùi khét và có phản ứng đông tụ khi đun nóng.

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm có chứa nitrogen?

· A. Cellulose. 

· B. Protein.    

· C. Chất béo. 

· D. Tinh bột.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng?

· A. Protein có ở cơ thể người, động vật và thực vật như: thịt, trứng, sữa, tóc, sừng, móng, rễ thân, lá...

· B. Các protein đều chứa C, H, O, N, S.  

· C. Khi cho giấm ăn vào sữa bò thì không có kết tủa trắng xuất hiện.

· D. Có thể dùng quỳ tím để phân biệt vải dệt từ tơ tằm và vải dệt từ sợi bông.

Câu 4: Đốt cháy chất hữu cơ X (X là một trong số các chất tinh bột, saccarozơ, glucose, protein) thấy sản phẩm tạo ra là CO2, H2O và N2. Vậy X có thể là

· A. tinh bột.

· B. saccharose

· C. glucose.

· D. protein.

Câu 5: Cấu tạo của chất nào sau đây không chứa liên kết peptit trong phân tử ?

· A. Tơ tằm.

· B. Lipid.

· C. Mạng nhện.

· D. Tóc.

Câu 6: Trong thành phần cấu tạo phân tử của protein ngoài các nguyên tố C, H, O thì nhất thiết phải có nguyên tố 

· A. silicon. 

· B. iron. 

· C. chlorine. 

· D. nitrogen.

Câu 7: Protein được tạo từ

· A. các amino acid.

· B. các amino acid.  

· C. các acid hữu cơ. 

· D. các acetic acid .

Câu 8: Thịt là loại thực phẩm chứa nhiều 

· A. chất béo.  

· B. chất đường.        

· C. chất bột.   

· D. protein.

Câu 9: Các amino acid trong protein liên kết với nhau bằng

· A. liên kết ion.

· B. liên kết cộng hoá trị.

· C. liên kết hydrogen.

· D. liên kết peptide.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây đúng?

· A. Protein có khối lượng phân tử lớn và cấu tạo đơn giản.

· B. Protein có khối lượng phân tử lớn và do nhiều phân tử amino acid giống nhau tạo nên.

· C. Protein có khối lượng phân tử rất lớn và cấu tạo cực kì phức tạp do nhiều loại amino acid tạo nên.

· D. Protein có khối lượng phân tử rất lớn và do nhiều phân tử amino acetic tạo nên.

Câu 11: Khi nấu canh cua thì thấy các mảng “riêu cua” nổi lên là do:

· A. Sự đông tụ của protein do nhiệt độ.  

· B. Phản ứng thủy phân của protein.

· C. Phản ứng màu của protein.     

· D. Sự đông tụ của lipid. 

Câu 12: Amino acid (A) chứa 13,59% nitơ về khối lượng. Công thức phân tử của amino acid là

· A. C3H7O2N.

· B. C4H9O2N.

· C. C5H11O2N.

· D. C6H13O2N.

Câu 13: Câu 10: Khi thủy phân hoàn toàn 500 gam protein X thì thu được 178 gam alanine (có công thức cấu tạo là CH3-CH(NH2)-COOH). Nếu khối lượng phân tử của X là 50000 thì số mắt xích alanine trong phân tử X là

· A. 100. 

· B. 178. 

· C. 500. 

· D. 200

Câu 14: Cho một loại protein chứa 0,32% lưu huỳnh về khối lượng. Giả sử trong phân tử chỉ chứa 2 nguyên tử S, khối lượng phân tử của loại protein đó là

· A. 200. 

· B. 10000. 

· C. 20000. 

· D. 1000.

Câu 15: Thủy phân 1 kg protein (X), thu được 286,5 g glycine. Công thức cấu tạo của glycine là NH2-CH2-COOH. Nếu khối lượng phân tử của (X) là 50 000 thì số mắt xích  trong một phân tử (X) là

· A. 189. 

· B. 190. 

· C. 191. 

· D. 192.
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Câu 1: Polymer nào sau đây thuộc loại polymer tổng hợp?

· A. Polyethylene.

· B. Tơ tằm.    

· C. Tinh bột.  

· D. Cellulose.

Câu 2: Tơ hóa học là

· A. loại tơ có sẵn trong tự nhiên.

· B. loại tơ chế biến hóa học từ các polymer thiên nhiên.

· C. loại tơ tổng hợp từ các chất đơn giản.

· D. loại tơ chế biến hóa học từ các polymer thiên nhiên hoặc tổng hợp từ các chất đơn giản.

Câu 3: Polymer nào sau đây thuộc loại polymer thiên nhiên?

· A. Poliacrilonitrile.

· B. Polyethylene.

· C. Poly(vinyl chloride).

· D. Cellulose.

Câu 4: Chỉ ra điều sai khi nói về polymer:

· A. Có phân tử khối lớn.

· B. Phân tử do nhiều mắt xích tạo nên.

· C. Có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi xác định.

· D. Không tan trong nước và các dung môi thông thường.

Câu 5: Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu đúng là:

· A. polymer là chất dễ bay hơi.

· B. polymer là những chất dễ tan trong nước.

· C. polymer chỉ được tạo ra bởi con người và không có trong tự nhiên.

· D. polymer là những chất rắn, không bay hơi, thường không tan trong nước.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây đúng?

· A. Polymer là những chất có khối lượng phân tử rất lớn do nhiều mắt xích khác nhau liên kết với nhau.

· B. Polymer luôn là chất rắn, không bay hơi và hầu hết không tan trong nước và các dung môi thông thường.

· C. Polymer do con người tổng hợp từ những chất đơn giản gọi là polymer nhân tạo.

· D. polyethylene và poli(vinyl clorua) là loại polymer tổng hợp còn tinh bột và cellulose là polymer tự nhiên.

Câu 7: Loại tơ có nguồn gốc từ cellulose là 

· A. tơ tằm, bông vải.                    

· B. tơ tằm, sợi đay.

· C. bông vải, sợi đay.                   

· D. tơ tằm, tơ nilon-6,6.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng?

· A. Polymer có thể có mạch không phân nhánh, mạch phân nhánh hoặc mạng lưới không gian.

· B. Đa số các polymer là chất rắn, không bay hơi, không tan trong nước.

· C. Các polymer thường có nhiệt độ nóng chảy cao và không xác định.

· D. Các polymer có tính đàn hồi gọi là cao su.

Câu 9: Vinyl chloride là monomer của polymer nào sau đây?

· A. Polybutadiene.

· B. Polyethylene.

· C. Poly(vinyl chloride).

· D. Polycaproamide.

Câu 10: Khi giặt quần áo có chất liệu ni lông, len, tơ tằm ta sẽ giặt

· A. bằng nước nóng.

· B. chỉ ủi (là) nóng.

· C. bằng xà phòng có độ kiềm thấp, nước ấm.

· D. bằng xà phòng có độ kiềm cao.

Câu 11: Tơ visco không thuộc loại

· A. Tơ hóa học.

· B. Tơ tổng hợp.

· C. Tơ bán tổng hợp.

· D. Tơ nhân tạo.

Câu 12: Tính chất nào dưới đây không phải là tính chất của cao su tự nhiên?

· A. Tính đàn hồi.

· B. Không dẫn điện và nhiệt.

· C. Không thấm khí và nước.

· D. Không tan trong xăng và benzene.

Câu 13: Sợi bông thuộc loại polymer nào?

· A. Polymer thiên nhiên.

· B. Polymer tổng hợp.

· C. Polymer bán tổng hợp.

· D. Polymer nhân tạo.

Câu 14: Chất nào sau đây không phải polymer?

· A. Cellulose.

· B. Tristearin.

· C. Amylopectin.

· D. Thủy tinh hữu cơ.

Câu 15: Monomer nào sau đây tham gia phản ứng trùng hợp để tạo ra PE?

· A. Methane. 

· B. Ethylene.

· C. Acetylene. 

· D. Vinyl chloride.

Câu 16: Đốt cháy một loại polymer chỉ thu được khí carbon dioxide và hơi nước có tỉ lệ số mol CO2: số mol H2O là 1 : 1. Polymer trên thuộc loại nào trong số các polymer sau?

· A. Polyethylene.

· B. Poly(vinyl chloride).

· C. Tinh bột.  

· D. Cellulose.

Câu 17: Khi trùng hợp ethylene dưới điều kiện và áp suất cao thu được một loại PE có khối lượng phân tử trung bình là 112000 amu. Hệ số trùng hợp của polymer đó là 

· A. 1520.       

· B. 4000.       

· C. 3650.       

· D. 4500.

Câu 18: Một polymer (Y) có cấu tạo mạch như sau: … –CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2– … Công thức 1 mắt xích của polymer (Y) là

· A. –CH2 –CH2 –CH2 –.                                              

· B. –CH2 -CH2 - CH2 –CH2 –.

· C. –CH2 –.                                                                  

· D. –CH2 –CH2 –.

Câu 19: Dạng tơ nilon phổ biến nhất hiện nay là tơ nilon-6 có chứa 63,68% C; 12,38%N; 9,80%H; 14,4%O. Công thức thực nghiệm của nilon-6 là:

· A. C6NH11O

· B. C5NH9O

· C. C6N2H10O

· D. C​6NH11O2
Câu 20: Trùng hợp m tấn ethylene thu được 1 tấn polyethylene (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Giá trị của m là

· A. 1,80.

· B. 2,00.

· C. 0,80.

· D. 1,25.

Câu 1: Chất nào sau đây không có khả năng tham gia phản ứng thủy phân?

· A. Tinh bột.

· B. Cellulose.

· C. Saccharose.

· D. Glucose.

Câu 2: Thuỷ phân tripanmitin ((C15H31COO)3C3H5) trong dung dịch NaOH, thu được muối có công thức

· A. C17H35COONa.                       

· B. C2H5COONa.               

· C. CH3COONa.                           

· D. C15H31COONa.

Câu 3: Nhai cơm chậm trong miệng thấy có vị ngọt vì:

· A. Trong cơm có đường saccarozơ

· B. Cơm là tinh bột, do xúc tác của enzim trong nước bọt nên tinh bột bị thủy phân thành glucose

· C. Trong cơm có đường glucose

· D. Trong cơm có tinh bột, tinh bột có vị ngọt.

Câu 4: Cho các chất riêng biệt sau: Dung dịch glucose, dung dịch hồ tinh bột. Thuốc thử dùng để nhận biết các chất là

· A. quỳ tím.   

· B. dung dịch NaOH.         

· C. dung dịch I2.      

· D. Na.

Câu 5: Để phân biệt vải dệt bằng tơ tằm và vải dệt bằng sợi bông. Chúng ta có thể

· A. gia nhiệt để thực hiện phàn ứng đông tụ.

· B. đốt và ngửi nếu có mùi khét là vải bằng tơ tằm.

· C. dùng quỳ tím.

· D. dùng phản ứng thủy phân.

Câu 6: Tính khối lượng khoai cần dùng để điều chế được 45 kg glucose, biết hàm lượng tinh bột trong khoai là 20% và hiệu suất của phản ứng thuỷ phân là 90%.

· A. 90 kg.      

· B. 405 kg.    

· C. 225 kg.    

· D. 45 kg.

Câu 7: Phân tử khối trung bình của poli(vinylclorua) (PVC) là 75000. Số mắt xích có trong phân tử là

· A. 2100.

· B. 1500.

· C. 1000.

· D. 1200.

Câu 8: Thủy phân hoàn toàn 89 gam chất béo bằng dung dịch NaOH để điều chế xà phòng thu được 9,2 gam glycerol. Khối lượng xà phòng thu được là (biết muối của acid béo chiếm 60% khối lượng xà phòng)

· A. 153 gam.

· B. 58,92 gam.

· C. 55,08gam.

· D. 91,8 gam.

Câu 9: Tiến hành sản xuất ethylic alcohol từ cellulose với hiệu suất của toàn bộ quá trình là 70%. Để sản xuất 2 tấn ethylic alcohol, khối lượng cellulose cần dùng là

· A. 5,031 tấn. 

· B. 10,062 tấn.         

· C. 3,521 tấn. 

· D. 2,515 tấn.

Câu 10: Hòa tan 6,12 gam hỗn hợp glucose và saccarose vào nước thu được 100ml dung dịch X. Cho X tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được 3,24 gam Ag. Khối lượng saccarose trong hỗn hợp ban đầu là:

· A. 2,7 gam.       

· B. 3,42 gam.       

· C. 32,4 gam.       

· D. 2,16 gam.

Câu 11: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide?

· A. Saccharose         

· B. Cellulose. 

· C. Glucose.  

· D. Tinh bột.

Câu 12: Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường acid, thu được chất nào sau đây?

· A. Glucose.

· B. Saccharose

· C. Ethyl alcohol.

· D. Fructose.

Câu 13: Polymer nào sau đây thuộc loại polymer thiên nhiên? 

· A. Viscose.

· B. Poly(vinyl chloride).

· C. Tinh bột.  

· D. Polyethylene.

Câu 14: Chất nào sau đây là chất béo?

· A. Triolein. 

· B. Methyl acetate. 

· C. Cellulose. 

· D. Glycerol.

Câu 15: Stearic acid là một acid béo no có công thức: CH3-(CH2)16-COOH. Số nguyên tử hydrogen trong phân tử stearic acid là

· A. 33. 

· B. 34. 

· C. 35. 

· D. 36.

Câu 16: Ở nhiệt độ thường, nhỏ vài giọt dung dịch iodine vào hồ tinh bột thấy xuất hiện màu

· A. nâu đỏ.    

· B. vàng.       

· C. xanh tím. 

· D. hồng.

Câu 17: Đun nóng triglyceride trong dung dịch NaOH dư đến phản ứng hoàn toàn luôn thu được chất nào sau đây?

· A. Glycerol.

· B. Ethylene glycol.

· C. Methanol.

· D. Ethanol.

Câu 18: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp?

· A. Tơ tằm.    

· B. Tơ visco. 

· C. Tơ cellulose acetate.

· D. Tơ nilon-6,6.

Câu 19: Dựa vào nguồn gốc, polymer được phân thành mấy loại chính?

· A. 2

· B. 3

· C. 4

· D. 5

Câu 20: Tính chất của polymer là

· A. Polymer thường là những chất rắn, không bay hơi, thường không tan trong nước

· B. Polymer chỉ được tạo ra từ con người và không có trong tự nhiên

· C. Polymer là những chất dễ tan trong nước

· D. Polymer là chất dễ bay hơi

Bài 30

Câu 1: Đá vôi không được dùng để

· A. làm thuốc trừ sâu.

· B. sản xuất vôi sống.

· C. làm đường, bê tông.

· D. chất độn trong sản xuất cao su và xà phòng.

Câu 2: Quặng apatite dùng để sản xuất

· A. sắt.

· B. nhôm.

· C. phân lân.

· D. xi măng.

Câu 3: Quặng bauxite dùng để sản xuất

· A. sắt.

· B. nhôm.

· C. phân lân.

· D. xi măng.

Câu 4: Nguyên liệu được sử dụng để sản xuất vôi sống, phấn viết bảng, tạc tượng,… là gì?

· A. Cát.                   

· B. Đá vôi.             

· C. Đất sét.             

· D. Đá.

Câu 5: Biện pháp sử dụng nguyên liệu an toàn, hiệu quả đảm bảo phát triển bền vững là

1. Khai thác nguyên liệu triệt để

2. Đổi mới công nghệ khai thác, chế biến.

3. Kiểm soát, xử lí chất thải

4. Bảo vệ nguồn tài nguyên.

Số phát biểu đúng là

· A. 1.

· B. 2.

· C. 3.

· D. 4.

Câu 6: Đá vôi không được dùng để

· A. làm thuốc trừ sâu.

· B. sản xuất vôi sống.

· C. làm đường, bê tông.

· D. chất độn trong sản xuất cao su và xà phòng.

Câu 7: Quặng apatite dùng để sản xuất

· A. sắt.

· B. nhôm.

· C. phân lân.

· D. xi măng.

Câu 8: Quặng bauxite dùng để sản xuất

· A. sắt.

· B. nhôm.

· C. phân lân.

· D. xi măng.

Câu 9: Nguyên liệu được sử dụng để sản xuất vôi sống, phấn viết bảng, tạc tượng,… là gì?

· A. Cát.                   

· B. Đá vôi.             

· C. Đất sét.             

· D. Đá.

Câu 10: Biện pháp sử dụng nguyên liệu an toàn, hiệu quả đảm bảo phát triển bền vững là

1. Khai thác nguyên liệu triệt để

2. Đổi mới công nghệ khai thác, chế biến.

3. Kiểm soát, xử lí chất thải

4. Bảo vệ nguồn tài nguyên.

Số phát biểu đúng là

· A. 1.

· B. 2.

· C. 3.

· D. 4.

Câu 11: Trong vỏ Trái Đất, hàm lượng nguyên tố nào là phổ biến nhất?

· A. Iron.

· B. siliconon.

· C. Aluminium.

· D. Oxygen.

Câu 12: Trong vỏ trái đất các nguyên tố hóa học thường tồn tại ở dạng 

· A. đơn chất.

· B. acid.

· C. oxide và muối.

· D. base.

Câu 13: Tài nguyên thường được sử dụng làm vật liệu cho ngành xây dựng là 

· A. than đá.

· B. cát, đá.

· C. dầu mỏ.

· D. khí thiên nhiên.

Câu 14: Từ cát thạch anh sản xuất ra

· A. xi măng.

· B. gạch ngói, đồ gốm.

· C. vôi sống.

· D. thủy tinh.

Câu 15: Vật thể nào sau đây là nguyên liệu sản xuất sulfuric acid?

· A. Gạch xây dựng.

· B. Đá vôi.

· C. Khoáng vật lưu huỳnh.

· D. Than mỏ.

Câu 16: Để củi dễ cháy khi đun nấu, người ta không dùng biện pháp nào sau đây?

· A. Phơi củi cho thật khô.

· B. Cung cấp đầy đủ oxygen cho quá trình cháy.

· C. Xếp củi chồng lên nhau, càng sít nhau càng tốt.

· D. Chẻ nhỏ củi.

Câu 17: Phát biểu nào sau đây không đúng?

· A. Than cháy tỏa nhiều nhiệt.

· B. Than cháy nhưng không tỏa nhiều nhiệt.

· C. Than dùng để đun nấu, làm nhiên liệu trong công nghiệp.

· D. Than dùng để đun nấu, làm nguyên liệu trong công nghiệp.

Câu 18: Biện pháp nào sau đây được sử dụng trong bảo vệ tài nguyên đất ở đồng bằng nước ta?

· A. dùng thuốc diệt cỏ.

· B. bón phân thích hợp.

· C. đào hố vẩy cá.

· D. tiến hành tăng vụ.

Câu 19: Vì sao mưa acid có thể làm hư hại các tượng đá vôi ngoài trời?

· A. Vì đá vôi có tính chất xốp nên dễ bị hao mòn.

· B. Vì đá vôi dễ ngấm nước.

· C. Vì đá vôi tan trong acid, tạo bọt khí.

· D. Vì đá vôi tan tốt trong nước.

Câu 20: Khi khai thác quặng khoáng sản, ý nào sau đây là không đúng?

· A. khai thác tiết kiệm vì nguồn quặng có hạn.

· B. tránh làm ô nhiễm môi trường.

· C. nên sử dụng các phương pháp khai thác thủ công.

· D. chế biến quặng thành các sản phẩm có giá trị để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Bài tập bổ trợ:

1. Dãy các chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn ?

A. CH4, C2H6.                   B. CH4, C3H6.                C. C2H4, C2H6.                D. C2H4, CH4.

2. Một hợp chất hữu cơ có công thức C3H7Br , có số công thức cấu tạo là 

A. 1           B. 2                      C.3                          D. 4

3. Có các công thức cấu tạo sau, công thức biểu diễn mấy chất A

1. CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3
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 A. 3 chất.        B. 2 chất.       C. 1 chất.          D. 4 chất.

4. Một hợp chất rượu có công thức C3H7OH. Số công thức cấu tạo của rượu trên là bao nhiêu ? 

A. 4              B. 5                    C. 3                     D. 2

5. Khi phân tích một  hiđrocacbon (X) chứa 85,71% cacbon. Công thức phân tử của (X) là 

A. C2H6.           B. C3H6.             C. C2H4.                 D. C3H8.

6. Tính chất vật lí cơ bản của metan là

A. chất lỏng, không màu, tan nhiều trong nước.

B. chất khí, không màu, tan nhiều trong nước.

C. chất khí, không màu, không mùi, nặng hơn không khí, ít tan trong nước.

D. chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước. 

7. Khi đốt cháy hoàn toàn một thể tích  hiđrocacbon X, thu được thể tích khí CO2 bằng thể tích  hiđrocacbon X khi đem đốt (trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất).  Hiđrocacbon đó là 

A. C2H2                B. C2H4              C. CH4                D. C3H6
8. Hợp chất hữu cơ nào sau đây chỉ có phản ứng thế với clo, không có phản ứng cộng với clo ? 

A. C3H6                    B. C4H8                          C. C2H4                    D. CH4

9. Sản phẩm chủ yếu của một hợp chất hữu cơ khi cháy là 

A. khí nitơ và hơi nước.              B. khí cacbonic và khí  hiđro.

C. khí cacbonic và cacbon.         D. khí cacbonic và hơi nước.

10.  Cho các chất sau: H2O, HCl, Cl2, O2, Br. Khí metan phản ứng được với

A. H2O, HCl          B. Cl2, O2          C. HCl, Cl2         D. O2, Br, HCl

11. Để loại bỏ khí axetilen trong hỗn hợp với metan người ta dùng 

A. khí nito.           B. khí  hiđro.         C. dung dịch brom.             D. khí oxi.
12. Trong phân tử etilen giữa hai nguyên tử cacbon có 

A. một liên kết đơn.     B. một liên kết đôi.      C. hai liên kết đôi.          D. một liên kết ba.

13. Các trái cây, trong quá trình chín sẽ thoát ra một lượng nhỏ chất khí là 

A. metan.            B. etan.           C. etilen.           D. axetilen.

14. Khí CH4 và C2H4 có tính chất hóa học giống nhau là 

A. tham gia phản ứng thế với dung dịch brom.

B. tham gia phản ứng cộng với khí Nito.

C. tham gia phản ứng cộng với dung dịch brom.

D. tham gia phản ứng cháy với khí oxi sinh ra khí cacbonic và nước.

15. Khí etilen cho phản ứng đặc trưng là

A. phản ứng cháy.          B. phản ứng thế.       

C. phản ứng cộng.          D. phản ứng trùng ngưng.

16. Khí  X có tỉ khối so với hiđro là 15. Khí X 

A. CH4.          B. C3H8.              C. C2H6.              D. C2H4.

17.  Biết 0,02 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100ml dung dịch brom 0,2M. Vậy X là 

A. C2H4.            B. CH4.                    C. C2H2.            D. C2H6.

18. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí etilen ở đktc. Thể tích khí oxi và thể tích không khí cần dùng ở đktc là ( biết rằng khí oxi chiếm 20% thể tích không khí)  

A. 13,44 lít; 67,2 lít.                         B. 16,8 lít; 84 lít.

C. 6,72 lít; 33,6 lít.                           D. 3,36 lít; 16,8 lít.            

19. Đốt cháy hoàn toàn 5,6 gam khí etilen. Thể tích khí oxi cần dùng ở đktc và khối lượng khí CO2 sinh ra là

A. 13,44 lít; 17,6 gam.            B. 6,72 lít; 13,2 gam.          

C. 11,2 lít; 22 gam.                  D. 5,6 lít; 11 gam.

20. Dẫn 2,8 lít (ở đktc) hỗn hợp khí metan và etilen đi qua bình đựng dung dịch brom dư thấy có 4 gam brom đã phản ứng. Thành phần phần trăm về thể tích các khí trong hỗn hợp lần lượt là

A. 50 % ; 50%.                         B. 40 % ; 60%.

C. 30 % ; 70%.                          D. 80 % ; 20%.

21. Đốt cháy hoàn toàn 25 cm3 một hỗn hợp gồm metan và etilen thì cần 60 cm3 oxi ( các khí đo ở đktc). Thành phần phần trăm theo thể tích các khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là  (chương 4/ bài 37/ mức 3)

A. 60% ; 40%.                        B. 50% ; 50%.

C. 40% ;  60%.                        D. 30% ; 70%.

22. Nhiệt độ sôi của rượu etylic là 

A. 78,30C.            B. 7,30C.

C. 73,50C.            D. 73,70C.

23. Trong 100 ml rượu 550 có chứa 

A. 55 ml nước và 45 ml rượu nguyên chất. 

B. 55 ml rượu nguyên chất và 45 ml nước.

C. 55 gam rượu nguyên chất và 45 gam nước.

D. 55 gam nước và 45 gam rượu nguyên chất.

24. Nhóm –OH trong phân tử rượu etylic có tính chất hóa học đặc trưng là 

A. tác dụng được với kim loại giải phóng khí hiđro.

B. tác dụng được với natri, kali giải phóng khí hiđro.

C.tác dụng được với magie, bạc giải phóng khí hiđro.

D. tác dụng được với đồng, sắt giải phóng khí hiđro.

25. Cho 5,6 lít khí etilen ( đktc) tác dụng với nước có axit sunfuric ( H2SO4) làm xúc tác, thu được  4,6 gam rượu etylic. Hiệu suất phản ứng là  

A. 44,4%.

 B. 45,6 %.



C. 66,7%.
             D. 55,8 %.
26. Rượu etylic có khả năng hòa tan trong nước hơn metan, etilen là do 

A. trong phân tử rượu etylic có 2 nguyên tử cacbon.

B. trong phân tử rượu etylic có 6 nguyên tử hiđro.

C. trong phân tử rượu etylic có nhóm – OH. 

D. trong phân tử rượu etylic có 2 nguyên tử cacbon và 6 nguyên tử hiđro.

27. Đốt cháy dẫn xuất của hidrocacbon X, chứa 1 nguyên tử oxi theo sơ đồ sau: 

         X    +      3O2    (    2CO2   +    3H2O             X là 

A. C2H4O.      


           B. C2H6O.    

C. C3H8O.     




D. C3H6O.

28. Hòa tan một mẫu natri dư vào rượu etylic nguyên chất thu được 2,24 lít khí H2 ( đktc). Thể tích rượu etylic đã dùng là (Biết khối lượng riêng của rượu etylic là D= 0,8g/ml) 

A. 11,0 ml.        

           B. 11,5 ml.    

C. 12,0 ml.    



D. 12,5 ml.
29. Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ (Chương 5/ bài 45/ mức 1)

A. trên 5%.




B. dưới 2%.



C. từ 2% - 5%.


          D. từ 3% - 6%.

30. Trong công nghiệp một lượng lớn axit axetic được điều chế bằng cách 

A. oxi hóa metan có xúc tác và nhiệt độ thích hợp.

B. oxi hóa etilen có xúc tác và nhiệt độ thích hợp.

C. oxi hóa etan có xúc tác và nhiệt độ thích hợp.

D. oxi hóa butan có xúc tác và nhiệt độ thích hợp.

31. Phản ứng lên men giấm là 

A. C2H6O   +    H2O                             CH3COOH    +    H2O.

B. C2H5OH                                           CH3COOH    +    H2O.

C. C2H5OH   +    O2                              CH3COOH.

D. C2H5OH   +    O2                             CH3COOH     +  H2O.

32. Cặp chất tồn tại được trong một dung dịch là ( không xảy ra phản ứng hóa học với nhau) 

A. CH3COOH và NaOH.



B. CH3COOH và H3PO4.

C. CH3COOH và Ca(OH)2. 



D. CH3COOH và Na2CO3.

33. Cho 100 ml dung dịch CH3COOH 0,1M vào 100 ml dung dịch Ca(OH)2 0,1M. Dung dịch sau phản ứng có khả năng 

A. làm quỳ tím hóa xanh.

            B. làm quỳ tím hóa đỏ.

C. không làm quỳ tím đổi màu.
             D. tác dụng với Mg giải phóng khí H2. 

34. Cho dung dịch chứa 10 gam CH3COOH tác dụng với dung dịch chứa 10 gam KOH. Sau khi phản ứng hoàn toàn dung dịch chứa các chất tan là 

A. CH3COOK và KOH. 



B. CH3COOK và CH3COOH.

C. CH3COOK. 





D. CH3COOK, CH3COOH và KOH.

35. Cho axit axetic tác dụng với rượu etylic có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác và đun nóng. Sau phản ứng thu được 44 gam etyl axetat. Khối lượng CH3COOH và C2H5OH đã phản ứng là

A. 60 gam và 46 gam.

B. 30 gam và 23 gam.



C. 15 gam và 11,5 gam.
           D. 45 gam và 34,5 gam.

36. Hòa tan hoàn toàn 13 gam Zn vào dung dịch CH3COOH. Thể tích khí H2 thoát ra ( đktc) là 

A. 0,56 lít.
    B. 4,48 lít.



C. 2,24 lít.         D. 3,36 lít.

37. Cho 30 gam axit axetic CH3COOH tác dụng với rượu etylic dư có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác (hiệu suất 100%). Khối lượng etyl axetat tạo thành là

A. 33 gam.

           B. 44 gam.
           

C. 55 gam.

           D. 66 gam.

38. Hòa tan 20 gam CaCO3 vào dung dịch CH3COOH dư. Thể tích CO2 thoát ra ( đktc) là

A. 2,24 lít.

B. 3,36 lít.



C. 4,48 lít.

D. 5,60 lít.

39. Cho dung dịch chứa10 gam hỗn hợp C2H5OH và CH3COOH tác dụng với Zn dư thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) . Thành phần phần trăm theo khối lượng của rượu etylic và axit axetic lần lượt là 

A. 30% và 70%.



B. 40% và 60%.

C. 70% và 30%.



D. 60% và 40%.

40. Chọn câu đúng trong các câu sau

A. Những chất có nhóm –OH và nhóm –COOH tác dụng được với KOH.

B. Những chất có nhóm –OH tác dụng được với K.

C. Những chất có nhóm –COOH tác dụng với KOH nhưng không tác dụng với K.

D. Những chất có nhóm –OH và nhóm –COOH cùng tác dụng với K và KOH.

41. Cho sơ đồ sau:

CH2 = CH2 + H2O 
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 CH3COO-C2H5 + H2O

X, Y là 

A. C2H6, C2H5OH.                  B. C2H5OH, CH3COONa.

C. C2H5OH, CH3COOH.        D. C2H4, C2H5OH.

42. Thủy phân chất béo trong môi trường axit thu được 

 A. glixerol và một loại axit béo.         B. glixerol và một số loại axit béo. 

 C. glixerol và một muối của axit béo. D. glixerol và xà phòng

43. Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thu được 

A. glixerol và muối của một axit béo.         B. glixerol và axit béo.

C. glixerol và xà phòng.                              D. glixerol và muối của các axit béo

44. Chất nào sau đây không phải là chất béo?

A. (C17H35COO)3C3H5.

B. (C15H31COO)3C3H5.

C. (C17H33COO)3C3H5.

D. (CH5COO)3C3H5.

45. Một chất béo có công thức (C17H35COO)3C3H5 có phân tử khối là 

A. 890 đvC.              B. 423 đvC.

C. 372 đvC.              D. 780 đvC.

46. Hãy chọn phương trình hoá học đúng khi đun một chất béo với nước có axit làm xúc tác

A. (RCOO)3C3H5 + 3H2O 
[image: image12.wmf]to

axit

¾¾®

 C3H5(OH)3 + 3RCOOH

B. (RCOO)3C3H5 + 3H2O 
[image: image13.wmf]to
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 3C3H5OH + R(COOH)3
C. 3RCOOC3H5 + 3H2O 
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 3C3H5OH + 3R-COOH

D. RCOO(C3H5)3 + 3H2O 
[image: image15.wmf]to
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 3C3H5OH + R-(COOH)3

47. Tính khối lượng (C17H35COO)3C3H5 tối thiểu để điều chế 1 tấn C17H35COONa dùng làm xà phòng, biết rằng hiệu suất phản ứng là 80%. (chương 5/ bài 47 / mức 3)

A. 1,2 tấn.                    B. 1,25 tấn.             C. 1,3 tấn.                    D. 1,212 tấn.

48. Có ba lọ không nhãn đựng : rượu etylic, axit axetic, dầu ăn. Có thể phân biệt bằng cách nào sau đây ?

A. Dùng quỳ tím và nước.        B. Khí cacbon đioxit và nước.

C. Kim loại natri và nước.        D. Phenolphtalein và nước.

49. Ba gói bột màu trắng là glucozơ, tinh bột và saccarozơ. Có thể nhận biết bằng cách nào sau đây ? 

A. Dung dịch brom và Cu(OH)2.
 

B. Dung dịch NaOH và dung dịch iot.

C. Hoà tan vào nước và dung dịch HCl.

D. Hoà tan vào nước và cho phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3.

50. Phản ứng tráng gương là 

A. 2CH3COOH + Ba(OH)2 
[image: image16.wmf]¾¾®

 (CH3COO)2Ba + 2 H2O.


B. C2H5OH + K 
[image: image17.wmf]¾¾®

 C2H5OK + 
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C. C6H12O6 

[image: image19.wmf]men
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 2C2H5OH + 2CO2 

D. C6H12O6 + Ag2O 
[image: image20.wmf]33
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 C6H12O7 + 2Ag
51. Lên men rượu từ glucozơ sinh ra 4,48 lít khí cacbonic ở đktc. Lượng natri cần lấy để tác dụng hết với lượng rượu sinh ra là 

A. 46 gam.             B. 2,3 gam.

C. 6,4 gam.            D. 4,6 gam.

52. Chọn câu đúng nhất.

A. Tinh bột và xenlulozơ dễ tan trong nước.

B. Tinh bột dễ tan trong nước còn xenlulozơ không tan trong nước.

C. Tinh bột và xenlulozơ không tan trong nước lạnh nhưng tan trong nước nóng.

D. Tinh bột không tan trong nước lạnh nhưng tan một phần trong nước nóng. Còn xenlulozơ không tan cả trong nước lạnh và nước nóng.

53. Loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là 

A. tơ tằm, bông vải.




B. tơ  tằm, sợi đay.

C. bông vải, sợi đay. 




D. tơ tằm, tơ nilon-6,6.

54. Trong phản ứng quang hợp tạo thành tinh bột của cây xanh thì 

A. số mol H2O bằng số mol CO2. 



B. số mol H2O bằng số mol tinh bột.

C. số mol CO2 bằng số mol O2. 




D. số mol CO2 bằng số mol tinh bột.

55. Dấu hiệu để nhận biết protein là 

A. làm dung dịch iot đổi màu xanh.

B. có phản ứng đông tụ trắng khi đun nóng.

C. thủy phân trong dung dịch axit.

D. đốt cháy có mùi khét và có phản ứng đông tụ khi đun nóng.

56. Aminoaxit (A) chứa 13,59% nitơ về khối lượng. Công thức phân tử của aminoaxit  là 

A. C3H7O2N.

            B. C4H9O2N.  



C. C5H11O2N. 

D. C6H13O2N.

57. Monome  nào sau đây tham gia phản ứng trùng hợp để tạo ra PE?

A. Metan. 

B. Etilen. 



C. Axetilen. 

D. Vinyl clorua.

58.  Để thu được 1 tấn PVC thì khối lượng vinyl clorua cần dùng là (Hiệu suất phản ứng là 90%) 

A. 1 tấn.  

B. 0,9 tấn.  



C. 0,1 tấn. 

D. 1,11 tấn

59. Trùng hợp 0,5 tấn etilen với hiệu suất 90 % thì khối lượng polietilen thu được là (Chương 5/ bài 54/ mức 3)

A. 0,5 tấn.  

B. 5 tấn.  



C. 4,5 tấn.  

D. 0,45 tấn.

60. Đốt cháy hết  x gam C2H5OH thu được 0,25 mol CO2. Đốt cháy hết y gam CH3COOH  thu được 0,25 mol CO2. Cho x gam C2H5OH tác dụng với y gam CH3COOH (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%). Khối lượng este thu được là 

A.  9 gam. 

B.  10 gam. 



C.  11 gam. 

D.  12 gam.
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